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DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ CẤP MÃ SỐ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC THUỘC UBND PHƯỜNG ĐỨC PHỔ
(Kèm theo Công văn số      /UBND-VHXH ngày      /10/2026 của UBND phường Đức Phổ)

STT Họ và tên Ngày sinh Quê quán Số căn cước công
dân Chức vụ

Mã ngạch/
mã chức danh
nghề nghiệp

Phòng ban, đơn vị
công tác Đơn vị công tác Ghi chú

Khối chính quyền 31
HĐND phường 3

1 Trà Thị Lệ 09/05/1981 Xã Khánh Cường, tỉnh Quảng Ngãi 051181001478 Phó CT HĐND 01.002 TT HĐND HĐND phường
Đức Phổ 

2 Nguyễn Thị Thuý Kiều 16/09/1976 Phường Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi 051176016699
Phó Trưởng
Ban Kinh tế
ngân sách 

01.003 Ban Kinh tế -
Ngân sách

HĐND phường
Đức Phổ 

3 Nguyễn Quốc Tuấn 26/06/1976 Phường Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi 051079007084
Phó Trưởng
Ban Văn hóa

xã hội 
01.003 Ban Văn hoá - Xã

hội
HĐND phường

Đức Phổ 

Lãnh đạo UBND 3

4 Trần Ngọc Sang 15/11/1986 Phường Trà Câu, tỉnh Quảng Ngãi 051086017884 Chủ tịch
UBND

01.002 UBND phường
Đức Phổ

5 Hoàng Hải 02/03/1975 Xã Khánh Cường, tỉnh Quảng Ngãi 054075000904 PCT UBND 01.002 UBND phường
Đức Phổ

6 Đỗ Ngọc Thìn 09/09/1989 Xã Trường Giang, tỉnh Quảng Ngãi 051089000762 PCT UBND 01.003 UBND phường
Đức Phổ

Văn phòng HĐND và UBND 6

1 Nguyễn Thị Quý 01/04/1988 Xã Khánh Cường, tỉnh Quảng Ngãi 051188001174 Phó Chánh
Văn phòng 01.003 Văn phòng HĐND

và UBND phường
UBND phường

Đức Phổ

2 Nguyễn Cẩm Cường 07/02/1982 Phường Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi 051182001065 Phó Chánh
Văn phòng 01.003 Văn phòng HĐND

và UBND phường
UBND phường

Đức Phổ

3 Tô Minh Nguyên 03/05/1975 Phường Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi 051075014157 chuyên viên 01.003 Văn phòng HĐND
và UBND phường

UBND phường
Đức Phổ

4 Trần Ngân Tiến 30/04/1999 Phường Sa Huỳnh, tỉnh Quảng Ngãi 051199012343 chuyên viên 01.003 Văn phòng HĐND
và UBND phường

UBND phường
Đức Phổ

5 Trần Thị Phượng 12/07/1987 Xã Khánh Cường, tỉnh Quảng Ngãi 051187001173 chuyên viên 01.003 Văn phòng HĐND
và UBND phường

UBND phường
Đức Phổ

6 Lê Thị Quỳnh Như 10/7/1987 Phường Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi 051187010139 chuyên viên 01.003 Văn phòng HĐND
và UBND phường

UBND phường
Đức Phổ

Phòng Kinh tế, hạ tầng và Đô
thị 8

1 Tô Văn Lễ 20/02/1979 Phường Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi 051079001133 Trưởng phòng 01.003 Phòng Kinh tế, Hạ
tầng và Đô thị

UBND phường
Đức Phổ

2 Huỳnh Thị Diễm Trinh 21/10/1989 Phường Trà Câu, tỉnh Quảng Ngãi 051189001195 Phó Trưởng
phòng 01.003 Phòng Kinh tế, Hạ

tầng và Đô thị
UBND phường

Đức Phổ

3 Phạm Thanh Tùng 11/08/1979 Phường Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi 051079001132 Chuyên viên 01.003 Phòng Kinh tế, Hạ
tầng và Đô thị

UBND phường
Đức Phổ

4 Bùi Thị Nguyệt 06/07/1979 Phường Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi 051179000924 Chuyên viên 01.003 Phòng Kinh tế, Hạ
tầng và Đô thị

UBND phường
Đức Phổ

5 Nguyễn Tấn Phúc 16/04/1995 Ba Động, Quảng Ngãi 051095012657 Chuyên viên 01.003 Phòng Kinh tế, Hạ
tầng và Đô thị

UBND phường
Đức Phổ

6 Nguyễn Văn Chính 06/01/1983 Phường Trà Câu, tỉnh Quảng Ngãi 051083001136 Chuyên viên 01.003 Phòng Kinh tế, Hạ
tầng và Đô thị

UBND phường
Đức Phổ

7 Phạm Quang Thế 16/09/1985 Phường Trà Câu, tỉnh Quảng Ngãi 051085001377 Chuyên viên 01.003 Phòng Kinh tế, Hạ
tầng và Đô thị

UBND phường
Đức Phổ

8 Võ Thanh Tùng 22/11/1988 Phường Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi 051088000833 Cán sự 01.004 Phòng Kinh tế, Hạ
tầng và Đô thị

UBND phường
Đức Phổ

Phòng Văn hoá - Xã hội 9

1 Nguyễn Văn Bình 02/04/1991 Ba Động, Quảng Ngãi 051091013617 Trưởng phòng 01.003 Phòng Văn hoá - Xã
hội

UBND phường
Đức Phổ
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2 Hà Thị Bình 05/09/1988 Văn Lãng, Lạng Sơn 066188000995 Phó trưởng
Phòng 01.003 Phòng Văn hoá - Xã

hội
UBND phường

Đức Phổ

3 Nguyễn Thị Mỹ Linh 20/10/1990 Phường Trà Câu, tỉnh Quảng Ngãi 051190001111 Phó trưởng
Phòng 01.003 Phòng Văn hoá - Xã

hội
UBND phường

Đức Phổ

4 Nguyễn Hồng Nhân 01/05/1979 Phường Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi 051079003555 Chuyên viên 01.003 Phòng Văn hoá - Xã
hội

UBND phường
Đức Phổ

5 Huỳnh Thị Minh Hiệp 10/01/1984 Phường Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi 051184004210 Chuyên viên 01.003 Phòng Văn hoá - Xã
hội

UBND phường
Đức Phổ

6 Đặng Thị Tường Vy 12/02/1988 Phường Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi 051188000906 Chuyên viên 01.003 Phòng Văn hoá - Xã
hội

UBND phường
Đức Phổ

7 Huỳnh Thị Cẩm Tuyền 12/10/1981 Phường Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi 051181001219 Chuyên viên 01.003 Phòng Văn hoá - Xã
hội

UBND phường
Đức Phổ

8 Lê Thị Minh Thư 18/02/1983 Phường Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi 051183015873 Chuyên viên 01.003 Phòng Văn hoá - Xã
hội

UBND phường
Đức Phổ

9 Nguyễn Thị Lưu 19/08/1980 Phường Sa Huỳnh, tỉnh Quảng Ngãi 051180001030 Chuyên viên 01.003 Phòng Văn hoá - Xã
hội

UBND phường
Đức Phổ

Trung tâm Phục vụ hành
chính công 2

1 Thái Nguyên Trung 02/10/1982 Phường Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi 051082002685 Giám đốc 01.003 Trung tâm Phục vụ
hành chính công

UBND phường
Đức Phổ

2 Phạm Duy Hòa 18/05/1990 Xã Nguyễn Nghiêm, tỉnh Quảng Ngãi 051090002911 Chuyên viên 01.003 Trung tâm Phục vụ
hành chính công

UBND phường
Đức Phổ

Đơn vị sự nghiệp 424
Trung tâm Cung ứng dịch vụ

công 5

1 Nguyễn Thị Lệ Thu 12/06/1982 Phường Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi 051182001083 Giám đốc 01.003 Trung tâm Cung ứng
dịch vụ công UBND phường 

2 Nguyễn Thị Minh Qúi 12/11/1984 Phường Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi 051184001287 Phó Giám đốc V.10.07.23 Trung tâm Cung ứng
dịch vụ công UBND phường 

3 Trần Thị Nữ Vương 06/09/1985 Phường Trà Câu, tỉnh Quảng Ngãi 051185001289 Viên chức V.10.02.06 Trung tâm Cung ứng
dịch vụ công

UBND phường
Đức Phổ

4 Phạm Thị Ánh Tuyết 12/06/1984 Phường Trà Câu, tỉnh Quảng Ngãi 051184001346 Viên chức 13.095 Trung tâm Cung ứng
dịch vụ công

UBND phường
Đức Phổ

5 Trần Quốc Đạt 02/02/1993 Phường Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi 051093013808 Viên chức V.05.02.07 Trung tâm Cung ứng
dịch vụ công

UBND phường
Đức Phổ

Trạm Y tế 37

1 Lê Thị Thanh Uyển 01/02/1985 Xã Đình Cương, tỉnh Quảng Ngãi 051185015403 Viên chức V.08.04.10 Trạm Y tế phường
Đức Phổ

UBND phường
Đức Phổ

2 Võ Văn Nguyên 20/03/1989 Xã Khánh Cường, tỉnh Quảng Ngãi 051089001354 Viên chức V.08.07.18 Trạm Y tế phường
Đức Phổ

UBND phường
Đức Phổ

3 Từ Thị Thúy 10/03/1984 xã Thọ Phong, tỉnh Quảng Ngãi 051184001566 Viên chức V.08.05.13 Trạm Y tế phường
Đức Phổ

UBND phường
Đức Phổ

4 Trịnh Thị Ngọc Hoa 20/08/1987 Xã Mỏ Cày, tỉnh Quảng ngãi 051187013301 Viên chức V.08.05.13 Trạm Y tế phường
Đức Phổ

UBND phường
Đức Phổ

5 Huỳnh Quang Lê Bộ 05/04/1972 Phường Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi 051072000768 Viên chức V.08.02.06 Trạm Y tế phường
Đức Phổ

UBND phường
Đức Phổ

6 Đặng Nguyễn Bích Lâm 02/09/1986 Xã An Phú, tỉnh
Quảng Ngãi 051186000779 Viên chức V.08.10.29 Trạm Y tế phường

Đức Phổ
UBND phường

Đức Phổ

7 Nguyễn Thị Phượng 24/06/1976 Xã Khánh Cường, tỉnh Quảng Ngãi 051176014474 Viên chức V.08.06.16 Trạm Y tế phường
Đức Phổ

UBND phường
Đức Phổ

8 Nguyễn Thị Kim Oanh 25/09/1980 Xã Lân Phong, tỉnh
Quảng Ngãi 051180014430 Viên chức V.08.06.16 Trạm Y tế phường

Đức Phổ
UBND phường

Đức Phổ

9 Đỗ Thị Thảo Nguyên 22/05/1987 Phường Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi 051187001467 Viên chức V.08.03.07 Trạm Y tế phường
Đức Phổ

UBND phường
Đức Phổ

10 Huỳnh Thị Kim Liên 08/08/1976 xã Thọ Phong, tỉnh Quảng Ngãi 051176001436 Viên chức V.08.06.16 Trạm Y tế phường
Đức Phổ

UBND phường
Đức Phổ

11 Phùng Thị Thanh Thuý 13/09/1982 Xã Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc 026182013565 Viên chức V.08.05.13 Trạm Y tế phường
Đức Phổ

UBND phường
Đức Phổ

12 Nguyễn Thị Hồng 25/10/1982 Xã Mộ Đức, Quảng Ngãi 051182009073 Viên chức V.08.02.06 Trạm Y tế phường
Đức Phổ

UBND phường
Đức Phổ
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13 Huỳnh Thị Ngọc Thuyền 10/04/1980 xã Trà Bồng, Quảng Ngãi 051180010455 Viên chức V.08.06.16 Trạm Y tế phường
Đức Phổ

UBND phường
Đức Phổ

14 Nguyễn Ánh Duy 18/08/1983 Phường Trà Câu, tỉnh Quảng Ngãi 051183006985 Viên chức V.08.03.07 Trạm Y tế phường
Đức Phổ

UBND phường
Đức Phổ

15 Nguyễn Nhờ 01/10/1970 Phường Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi 051070004034 Viên chức V.08.02.08 Trạm Y tế phường
Đức Phổ

UBND phường
Đức Phổ

16 Phạm Minh Thu 14/03/1974 Phường Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi 051074013058 Viên chức V.08.02.06 Trạm Y tế phường
Đức Phổ

UBND phường
Đức Phổ

17 Đỗ Thị Thanh Tiên 30/12/1985 Phường Trà Câu, tỉnh Quảng Ngãi 051185004069 Viên chức V.08.06.16 Trạm Y tế phường
Đức Phổ

UBND phường
Đức Phổ

18 Lê Thị Cẩm Tú 23/11/1976 Xã Ba Gia, tỉnh Quảng Ngãi 051176001458 Viên chức V.08.06.16 Trạm Y tế phường
Đức Phổ

UBND phường
Đức Phổ

19 Nguyễn Thị Ngọc Kiểm 01/11/1970 Phường Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi 051170010032 Viên chức V08.10.29 Trạm Y tế phường
Đức Phổ

UBND phường
Đức Phổ

20 Cao Thị Phương Thảo 20/7/1993 Phường Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi 051193000569 Viên chức V08.08.23 Trạm Y tế phường
Đức Phổ

UBND phường
Đức Phổ

21 Nguyễn Thiệt 18/06/1965 Phường Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi 051065015842 Viên chức V.08.02.06 Trạm Y tế phường
Đức Phổ

UBND phường
Đức Phổ

22 Nguyễn Thị Quỳnh Trâm 03/7/1981 Xã Bình Sơn , tỉnh Quảng Ngãi 051181001266 Viên chức V08.08.23 Trạm Y tế phường
Đức Phổ

UBND phường
Đức Phổ

23 Võ Văn Thuận 09/10/1974 xã Thiện Tín, tỉnh Quảng Ngãi 051074010652 Viên chức V.08.02.05 Trạm Y tế phường
Đức Phổ

UBND phường
Đức Phổ

24 Nguyễn Thị Ánh Thuỷ 05/03/1984 Phường Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi 051184003287 Viên chức 06.031 Trạm Y tế phường
Đức Phổ

UBND phường
Đức Phổ

25 Lại Thị Hồng Lĩnh 24/03/1985 Xã Khánh Cường, tỉnh Quảng Ngãi 051185004053 Viên chức 06.031 Trạm Y tế phường
Đức Phổ

UBND phường
Đức Phổ

26 Lê Thuỵ Nhuận 20/11/1989 phường Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi 051189009280 Viên chức 01.003 Trạm Y tế phường
Đức Phổ

UBND phường
Đức Phổ

27 Hoàng Thị Cẩm 06/07/1987 phường Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi 051187000890 Viên chức V.08.05.13 Trạm Y tế phường
Đức Phổ

UBND phường
Đức Phổ

28 Nguyễn Thị Thu Thủy 03/11/1977 Phường Nếnh, tỉnh Bắc Ninh 051177017643 Viên chức V.08.05.12 Trạm Y tế phường
Đức Phổ

UBND phường
Đức Phổ

29 Nguyễn Thị Tuyết Mai 20/10/1984 Phường Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi 051184000920 Viên chức V.08.06.15 Trạm Y tế phường
Đức Phổ

UBND phường
Đức Phổ

30 Nguyễn Tâm Bình 15/10/1995 Phường Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi 051195006427 Viên chức V.08.02.06 Trạm Y tế phường
Đức Phổ

UBND phường
Đức Phổ

31 Võ Trung Quyền 19/10/1986 Xã Khánh Cường, tỉnh Quảng Ngãi 051086015251 Viên chức V.05.02.07 Trạm Y tế phường
Đức Phổ

UBND phường
Đức Phổ

32 Cao Thị Xuân Trang 05/01/1979 Phường Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi 051179000845 Viên chức V.08.06.16 Trạm Y tế phường
Đức Phổ

UBND phường
Đức Phổ

33 Lê Thị Minh Tâm 20/10/1970 Phường Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi 51170000740 Viên chức V.08.03.07 Trạm Y tế phường
Đức Phổ

UBND phường
Đức Phổ

34 Nguyễn Văn Tiếu 02/04/1973 Xã Khánh Cường, tỉnh Quảng Ngãi 051073001954 Giám đốc V.08.02.06 Trạm Y tế phường
Đức Phổ

UBND phường
Đức Phổ

35 Nguyễn Thị Liễu 01/06/1976 Phường Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi 051176010894 Viên chức V.08.06.16 Trạm Y tế phường
Đức Phổ

UBND phường
Đức Phổ

36 Phạm Thị Thảo 25/12/1971 Phường Trà Câu, tỉnh Quảng Ngãi 051171002377 Phó Giám đốc V.08.03.07 Trạm Y tế phường
Đức Phổ

UBND phường
Đức Phổ

37 Nguyễn Hữu Thiện 15/03/1967 Phường Trà Câu, tỉnh Quảng Ngãi 051067010495 Viên chức V.08.01.03 Trạm Y tế phường
Đức Phổ

UBND phường
Đức Phổ

Trường Mầm non Đức Phổ 51

1 Nguyễn Thị Xuân Nương 15/01/1980
TDP Phú Trường, phường Đức Phổ, Tỉnh Quảng

Ngãi 051180012911 Hiệu trưởng V.07.02.25 Trường Mầm non
Đức Phổ

Trường Mầm non
Đức Phổ

2 Võ Thị Kim Mến 08/08/1983 Phường Sa Huỳnh, Tỉnh Quảng Ngãi 051183007557 Phó hiệu
trưởng V.07.02.25 Trường Mầm non

Đức Phổ
Trường Mầm non

Đức Phổ

3 Huỳnh Thị Mỹ Lệ 17/8/1981 TDP  Tân An, phường Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi 051181017353 Phó hiệu
trưởng V.07.02.25 Trường Mầm non

Đức Phổ
Trường Mầm non

Đức Phổ

4 Võ Thị Hồng Duyên 23/8/1989 Thôn Mỹ Trang, xã Khánh Cường,tỉnh Quảng Ngãi 051189001184 Giáo viên V.07.02.26 Trường Mầm non
Đức Phổ

Trường Mầm non
Đức Phổ

5 Ngô Thị Diễm Ngân 15/1/1981 TDP Phần Thất - Phường Trà Câu 051181018739 Giáo viên V.07.02.25 Trường Mầm non
Đức Phổ

Trường Mầm non
Đức Phổ

6 Nguyễn Thị Kiều 20/6/1984 TDP Tập An- Phường Trà Câu 051184007790 Giáo viên V.07.02.26 Trường Mầm non
Đức Phổ

Trường Mầm non
Đức Phổ

7 Huỳnh Thị Thúy Trinh 01/02/1980 TDP An Trường, phường Đức Phổ 051180003735 Giáo viên V.07.02.26 Trường Mầm non
Đức Phổ

Trường Mầm non
Đức Phổ
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8 Trần Thị Kim Lan 18/10/1993 Xã Hoàng Cương- Tỉnh Phú Thọ 025193004910 Giáo viên V.07.02.26 Trường Mầm non
Đức Phổ

Trường Mầm non
Đức Phổ

9 Nguyễn Thị Thùy Dương 03/02/1997 TDP Phổ Minh, Phường Đức Phổ 051197013571 Giáo viên V.07.02.26 Trường Mầm non
Đức Phổ

Trường Mầm non
Đức Phổ

10 Huỳnh Thị An 02/10/1989 TDP Phổ Minh, Phường Đức Phổ 051189008366 Giáo viên V.07.02.26 Trường Mầm non
Đức Phổ

Trường Mầm non
Đức Phổ

11 Trần Thị Thã 18/01/1980 Thôn Bính Đức xã Bình An,Gia Lai 052180001258 Giáo viên V.07.02.26 Trường Mầm non
Đức Phổ

Trường Mầm non
Đức Phổ

12 Võ Thị Minh Thủy 07/06/1994 TDP Tân An , Phường Đức Phổ 051194015122 Giáo viên V.07.02.26 Trường Mầm non
Đức Phổ

Trường Mầm non
Đức Phổ

13 Trương Thị Vương 20/11/1989 TDP Phổ Hòa, P Đức Phổ, Quảng Ngãi 051189001185 Giáo viên V.07.02.26 Trường Mầm non
Đức Phổ

Trường Mầm non
Đức Phổ

14 Đặng Thị Thọ 16/08/1994 Đặc khu Lý Sơn - Tỉnh Quảng Ngãi 051194016397 Giáo viên V.07.02.26 Trường Mầm non
Đức Phổ

Trường Mầm non
Đức Phổ

15 Phạm Thế Quyên 02/11/1984 TDP Vinh Hiển - Phường Trà Câu 051184001574 Giáo viên V.07.02.26 Trường Mầm non
Đức Phổ

Trường Mầm non
Đức Phổ

16 Đoàn Thị Thanh 09/01/1994 TDP Phổ Hòa, P. Đức Phổ, Quảng Ngãi 051194000576 Giáo viên V.07.02.26 Trường Mầm non
Đức Phổ

Trường Mầm non
Đức Phổ

17 Phạm Thị Cẩm Loan 15/05/1996 TDP Phổ Hòa, P Đức Phổ, Quảng Ngãi 051196000403 Giáo viên V.07.02.26 Trường Mầm non
Đức Phổ

Trường Mầm non
Đức Phổ

18 Phạm Thị Ngọc Xuyến 20/07/1994 TDP Liên Chiểu, P Trà Câu, Quảng Ngãi 051194000553 Giáo viên V.07.02.26 Trường Mầm non
Đức Phổ

Trường Mầm non
Đức Phổ

19 Võ Thị Thanh Kỳ 01/05/1995 Xã Thu Bồn, Thành Phố Đà Nẵng 051195001700 Giáo viên V.07.02.26 Trường Mầm non
Đức Phổ

Trường Mầm non
Đức Phổ

20 Huỳnh Thị Yến 20/11/1969 TDP Tân An - Phường Đức Phổ 051169011368 Giáo viên V.07.02.26 Trường Mầm non
Đức Phổ

Trường Mầm non
Đức Phổ

21 Nguyễn Thị Thủy 14/04/1970 thôn Nga Mân, xã Khánh Cường, tỉnh Quảng Ngãi 051170006363 Giáo viên V.07.02.26 Trường Mầm non
Đức Phổ

Trường Mầm non
Đức Phổ

22 Nguyễn Tuyết Mai 06/05/1985 Thôn Tân Hiệp, Xã Phú Thiện, Gia Lai 052185012731 Giáo viên V.07.02.26 Trường Mầm non
Đức Phổ

Trường Mầm non
Đức Phổ

23 Nguyễn Minh Thư 10/02/1998 TDP Vĩnh Bình, P. Đức Phổ 051198000446 Giáo viên V.07.02.26 Trường Mầm non
Đức Phổ

Trường Mầm non
Đức Phổ

24 Huỳnh Thị Trúc Ly 22/12/2000 TDP An Thọ, P Đức Phổ 051300000524 Giáo viên V.07.02.26 Trường Mầm non
Đức Phổ

Trường Mầm non
Đức Phổ

25 Huỳnh Thị Ngọc Huyền 21/03/1997 Thôn Phước Lợi, Xã Nguyễn Nghiêm 051197001581 Giáo viên V.07.02.26 Trường Mầm non
Đức Phổ

Trường Mầm non
Đức Phổ

26 Nguyễn Thị Trà Giang 02/09/2002 TDP An Lạc, Phường Đức Phổ 051302000660 Giáo viên V.07.02.26 Trường Mầm non
Đức Phổ

Trường Mầm non
Đức Phổ

27 Lương Thị Như Ngọc 15/01/1994 TDP Liên Chiểu, P Trà Câu, Quảng Ngãi 051194007849 Kế toán 06.032 Trường Mầm non
Đức Phổ

Trường Mầm non
Đức Phổ

28 Nguyễn Thị Diễm 02/11/1990 TDP Phổ Vinh Phường Đức Phổ tỉnh Quảng Ngãi 051190017981 Giáo viên V.07.02.26 Trường Mầm non
Đức Phổ

Trường Mầm non
Đức Phổ

29 Nguyễn Thị Điệp 11/05/1994
Thôn Thuỷ Thạch, xã Khánh Cường, tỉnh Quảng

Ngãi 051194009262 Giáo viên V.07.02.26 Trường Mầm non
Đức Phổ

Trường Mầm non
Đức Phổ

30 Nguyễn Thị Kiều 16/05/1979 TDP Phổ Vinh- Phường Đức phổ 051179009882 Giáo viên V.07.02.26 Trường Mầm non
Đức Phổ

Trường Mầm non
Đức Phổ

31 Nguyễn Thị Bích Thuỷ 21/11/1971 TDP Thuận An-Phường Đức phổ 051171003162 Giáo viên V.07.02.26 Trường Mầm non
Đức Phổ

Trường Mầm non
Đức Phổ

32 Nguyễn Thị Thư 14/05/1979
TDP Khánh Vĩnh, Phường Đức Phổ tỉnh Quảng

Ngãi 051179003915 Giáo viên V.07.02.26 Trường Mầm non
Đức Phổ

Trường Mầm non
Đức Phổ

33 Trần Thị Phương Mai 15/11/1988
TDP Phổ Hoà - phường Đức Phổ - Tỉnh Quảng

Ngãi 051188007742 Giáo viên V.07.02.26 Trường Mầm non
Đức Phổ

Trường Mầm non
Đức Phổ

34 Huỳnh Thị Cảnh 16/10/1990 TDP Thuận An - p. Đức Phổ - tỉnh Quảng Ngãi 051190003812 Giáo viên V.07.02.26 Trường Mầm non
Đức Phổ

Trường Mầm non
Đức Phổ

35 Nguyễn Thị Xí 13/07/1987
TDP Khánh Vĩnh-Phường Đức Phổ -Tỉnh Quảng

Ngãi 051187014059 Giáo viên V.07.02.26 Trường Mầm non
Đức Phổ

Trường Mầm non
Đức Phổ

36 Trần Thị Lệ Huyền 08/08/1986 TDP khánh Vĩnh - phường Đức Phổ 051186009871 Giáo viên V.07.02.25 Trường Mầm non
Đức Phổ

Trường Mầm non
Đức Phổ

37 Nguyễn Thị Mai Sương 13/12/1993 TDP Khánh Vĩnh- Phường Đức Phổ 051193009001 Giáo viên V.07.02.26 Trường Mầm non
Đức Phổ

Trường Mầm non
Đức Phổ

38 Nguyễn Thị Ngọc Bích 14/06/1989 TDP Vĩnh Lạc - Phường Đức Phổ 051189009428 Giáo viên V.07.02.26 Trường Mầm non
Đức Phổ

Trường Mầm non
Đức Phổ

39 Trần Thị Thu Hiền 01/07/1993
TDP Khánh Vĩnh, phường Đức Phổ, tỉnh Quảng

Ngãi 051193006277 Giáo viên V.07.02.26 Trường Mầm non
Đức Phổ

Trường Mầm non
Đức Phổ
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40 Trần Thị Thuận 22/07/1988 TDP Phổ Vinh, phường Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi 051188005896 Giáo viên V.07.02.26 Trường Mầm non
Đức Phổ

Trường Mầm non
Đức Phổ

41 Phan Thị Ngọc Thạnh 12/02/1986 Thôn Sơn Thạch-Xã Khánh Cường 051186009949 Giáo viên V.07.02.26 Trường Mầm non
Đức Phổ

Trường Mầm non
Đức Phổ

42 Lưu Thị Minh Quý 22/05/1993 Thôn Phú Khê-Xã Hoà Xuân-Tỉnh ĐăkLăk 054193007306 Giáo viên V.07.02.26 Trường Mầm non
Đức Phổ

Trường Mầm non
Đức Phổ

43 Trần Thị Đông 30/06/1997 Tdp Thuận an phường Đức phổ, Tỉnh Quảng Ngãi 051197001741 Giáo viên V.07.02.26 Trường Mầm non
Đức Phổ

Trường Mầm non
Đức Phổ

44 Phan Thị Kim Cúc 06/04/1995 TDP Phổ Vinh, Phường Đức Phổ 051195006286 Giáo viên V.07.02.26 Trường Mầm non
Đức Phổ

Trường Mầm non
Đức Phổ

45 Huỳnh Thị Trà My 30/05/2001 TDP Tân An, Phường Đức Phổ, Tỉnh Quảng Ngãi. 051301012098 Giáo viên V.07.02.26 Trường Mầm non
Đức Phổ

Trường Mầm non
Đức Phổ

46 Võ Thị Bích Loan 11/04/2000
TDP Khánh Vĩnh, phường Đức Phổ, tỉnh Quảng

Ngãi 051300004515 Giáo viên V.07.02.26 Trường Mầm non
Đức Phổ

Trường Mầm non
Đức Phổ

47 Lê Thị Ánh Kiểu 28/02/1987 TDP phổ vinh, phường Đức phổ,tỉnh Quảng Ngãi 051187006034 Giáo viên V.07.02.26 Trường Mầm non
Đức Phổ

Trường Mầm non
Đức Phổ

48 Đoàn Nguyễn Thị Cẩm Duyên 24/03/1988 TDP Phổ Hoà, Phường Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi 051188001493 Giáo viên V.07.02.26 Trường Mầm non
Đức Phổ

Trường Mầm non
Đức Phổ

49 Nguyễn Thị Yến 10/06/1991
Thôn Diên Trường_Xã Khánh Cường_Tỉnh Quảng

Ngãi 051191012450 Giáo viên V.07.02.26 Trường Mầm non
Đức Phổ

Trường Mầm non
Đức Phổ

50 Hồ Thị Kim Loan 18/05/1997 TDP Thuận An- Phường Đức phổ 051197001722 Giáo viên V.07.02.26 Trường Mầm non
Đức Phổ

Trường Mầm non
Đức Phổ

51 Nguyễn Thị Thu Hần 28/08/1984 TDP Thuận An, phường Đức Phổ, tỉnh quảng Ngãi 051184001698 Văn thư 06.032 Trường Mầm non
Đức Phổ

Trường Mầm non
Đức Phổ

Trường Mầm non Nguyễn
Nghiêm 72

1 Lê Thị Hồng Mến 14/07/1983 Xã Khánh Cường, Tỉnh Quảng Ngãi 051183001212 Hiệu trưởng V.07.02.26 Trường MN Nguyễn
Nghiêm

Trường MN
Nguyễn Nghiêm

2 Võ Thị Ánh Nguyệt 28/08/1980 TDP Diên trường, Khánh
Cường, Quảng Ngãi

051180015094 Phó Hiệu
trưởng

V.07.02.25 Trường MN Nguyễn
Nghiêm

Trường MN
Nguyễn Nghiêm

3 Võ Thị Thu Thảo 17/09/1985 Phường Nghĩa Lộ, Quảng Ngãi 051185001625 Phó Hiệu
trưởng V.07.02.25 Trường MN Nguyễn

Nghiêm
Trường MN

Nguyễn Nghiêm

4 Trương Thị Diệp 21/10/1971
TDP Tân An, phường
Đức Phổ, Quảng Ngãi 051171001075 Giáo viên V.07.02.26 Trường MN Nguyễn

Nghiêm
Trường MN

Nguyễn Nghiêm
Nghỉ hưu tháng

12/2026

5 Trần Thị Lệ Thi 20/05/1987
Phường Đức Phổ,
Tỉnh Quảng Ngãi 051187000889 Giáo viên V.07.02.26 Trường MN Nguyễn

Nghiêm
Trường MN

Nguyễn Nghiêm

6 Nguyễn Thị Cẩm Viên 08/01/1990
TDP Phổ Ninh, phường
 Đức Phổ, Quảng Ngãi 051190002970 Tổ phó - GV V.07.02.25 Trường MN Nguyễn

Nghiêm
Trường MN

Nguyễn Nghiêm

7 Nguyễn Thị Thanh Thủy 20/10/1995 TDP An Ninh, Phường Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi 051195000340 Giáo viên V.07.02.26 Trường MN Nguyễn
Nghiêm

Trường MN
Nguyễn Nghiêm

8 Nguyễn Thị Mai Trinh 20/01/1995 xã An Phú, Quảng Ngãi 051195013049 Giáo viên V.07.02.26 Trường MN Nguyễn
Nghiêm

Trường MN
Nguyễn Nghiêm

9 Nguyễn Thị Thu Hà 02/10/1994
TDP An ninh, Phường
Đức Phổ, Quảng Ngãi 064194004768 Giáo viên V.07.02.26 Trường MN Nguyễn

Nghiêm
Trường MN

Nguyễn Nghiêm

10 Trần Thị Tuyết Trinh 08/12/1992
Phường Trà Câu,
Tỉnh Quảng Ngãi 051192017325 Giáo viên V.07.02.26 Trường MN Nguyễn

Nghiêm
Trường MN

Nguyễn Nghiêm

11 Lê Thu Hằng 03/05/1988
TDP An Lạc, Phường
 Đức Phổ, Quảng Ngãi 051188009519 TTVP - Kế

toán 06.031 Trường MN Nguyễn
Nghiêm

Trường MN
Nguyễn Nghiêm

12 Nguyễn Phan Hải Yến 12/07/1983
Xã Kim Liên,

 Tỉnh Nghệ An 051183001136 Văn thư 06.031 Trường MN Nguyễn
Nghiêm

Trường MN
Nguyễn Nghiêm

13 Phạm Thị Thanh Nhàn 18/06/1998
Phường Đức Phổ,
Tỉnh Quảng Ngãi 051198011122 Giáo viên V.07.02.26 Trường MN Nguyễn

Nghiêm
Trường MN

Nguyễn Nghiêm

14 Lê Thị Bạch Tuyết 28/02/1970
 Phường Quy Nhơn,

Tỉnh Gia Lai 051170007049 Giáo viên V.07.02.25 Trường MN Nguyễn
Nghiêm

Trường MN
Nguyễn Nghiêm

15 Lê Thị Liền 12/08/1982
Phường Đức Phổ,
Tỉnh Quảng Ngãi 052182003778 Giáo viên V.07.02.25 Trường MN Nguyễn

Nghiêm
Trường MN

Nguyễn Nghiêm

16 Huỳnh Thị Hồng Thắm 14/12/1981 TDP Phổ Minh - Phường Đức Phổ 051181016879 Giáo viên V.07.02.26 Trường MN Nguyễn
Nghiêm

Trường MN
Nguyễn Nghiêm

17 Nguyễn Thị Ánh Minh 30/09/1973 Xã Duy Xuyên - Thành Phố Đà Nẵng 051173001279 Giáo viên V.07.02.26 Trường MN Nguyễn
Nghiêm

Trường MN
Nguyễn Nghiêm

18 Huỳnh Thị Trâm Anh 26/03/1975
TDP An Trường, phường Đức Phổ,

tỉnh Quảng Ngãi 051175001407 Giáo viên V.07.02.26 Trường MN Nguyễn
Nghiêm

Trường MN
Nguyễn Nghiêm

19 Huỳnh Thị Chín 01/01/1982
Phường Đức Phổ,
Tỉnh Quảng Ngãi 051182014026 Giáo viên V.07.02.26 Trường MN Nguyễn

Nghiêm
Trường MN

Nguyễn Nghiêm

20 Đỗ Thị Thúy Kiều 01/01/1984 TDPAn Thọ, phường Đức Phổ, Quảng Ngãi 051184001342 Giáo viên V.07.02.26 Trường MN Nguyễn
Nghiêm

Trường MN
Nguyễn Nghiêm
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21 Trần Thị Huỳnh Thư 01/11/1987
Phường Trà Câu,
Tỉnh Quảng Ngãi 051187001169 Tổ trưởng -

GV V.07.02.26 Trường MN Nguyễn
Nghiêm

Trường MN
Nguyễn Nghiêm

22 Phạm Thị Kim Loan 28/02/1977
Phường Trà Câu,
 Tỉnh Quảng Ngãi 051177013390 Giáo viên V.07.02.26 Trường MN Nguyễn

Nghiêm
Trường MN

Nguyễn Nghiêm

23 Võ Thị Mỹ Hằng 15/02/1986
Phường Hòa Thắng

Tỉnh Khánh Hòa 056186010688 Giáo viên V.07.02.26 Trường MN Nguyễn
Nghiêm

Trường MN
Nguyễn Nghiêm

24 Nguyễn Thị Thiên Nhân 10/12/1977 Phường Trà Câu, Tỉnh Quảng Ngãi 051177013338 Giáo viên V.07.02.26 Trường MN Nguyễn
Nghiêm

Trường MN
Nguyễn Nghiêm

25 Phạm Thị Ánh Tuyết 28/02/1995
TDP An Lạc , phường
Đức Phổ, Quảng Ngãi 051195015384 Giáo viên V.07.02.06 Trường MN Nguyễn

Nghiêm
Trường MN

Nguyễn Nghiêm

26 Nguyễn Thị Thúy Quỳnh 28/05/1998
TDP Tân An, Phường Đức Phổ

 Tỉnh Quảng Ngãi 051198002903 Giáo viên V.07.02.26 Trường MN Nguyễn
Nghiêm

Trường MN
Nguyễn Nghiêm

27 Nguyễn Thị Tuyết Nga 08/02/1996
Xã Hải Lăng,

 Tỉnh Quảng Trị 051196002709 Giáo viên V.07.02.26 Trường MN Nguyễn
Nghiêm

Trường MN
Nguyễn Nghiêm

28 Trần Thị Thanh Thúy 30/12/1985
Phường Đức Phổ,
Tỉnh Quảng Ngãi 051185007431 Tổ phó - GV V.07.02.26 Trường MN Nguyễn

Nghiêm
Trường MN

Nguyễn Nghiêm

29 Hồ Thị Diễm Phương 29/01/1989 TDP Vĩnh Bình, Phường Đức Phổ, Quảng Ngãi 051189009348 Giáo viên V.07.02.26 Trường MN Nguyễn
Nghiêm

Trường MN
Nguyễn Nghiêm

30 Nguyễn Thị Thu Nga 19/05/1989
Thôn Thủy thạch, Xã Khánh Cường

Tỉnh Quảng Ngãi 051189012824 Giáo viên V.07.02.26 Trường MN Nguyễn
Nghiêm

Trường MN
Nguyễn Nghiêm

31 Nguyễn Thị Lệ Thu 13/06/1990
TDP Thủy Triều, Phường

 Trà Câu, Quảng Ngãi 051190005875 Giáo viên V.07.02.26 Trường MN Nguyễn
Nghiêm

Trường MN
Nguyễn Nghiêm

32 Võ Thị Thúy Diễm 14/07/1993
TDP Đông Quang, Phường

 Trà Câu, Quảng Ngãi 051193001128 Giáo viên V.07.02.26 Trường MN Nguyễn
Nghiêm

Trường MN
Nguyễn Nghiêm

33 Đặng Thị Kim Ngân 13/06/1994
Phường Trà Câu,
Tỉnh Quảng Ngãi 051194013017 Giáo viên V.07.02.26 Trường MN Nguyễn

Nghiêm
Trường MN

Nguyễn Nghiêm

34 Nguyễn Thị Mỹ Loan 19/05/1995
Phường Trà Câu,
Tỉnh Quảng Ngãi 051195000518 Tổ trưởng -

GV V.07.02.26 Trường MN Nguyễn
Nghiêm

Trường MN
Nguyễn Nghiêm

35 Trần Thị Kiều Diểm 26/05/1995
TDP An Ninh, phường Đức Phổ,

tỉnh Quảng Ngãi 051195006312 Giáo viên V.07.02.26 Trường MN Nguyễn
Nghiêm

Trường MN
Nguyễn Nghiêm

36 Hồ Thị Minh Thùy 10/08/1995
TDP Vĩnh Bình - Phường Đức Phổ - Tỉnh Quảng

Ngãi 051195007804 Giáo viên V.07.02.26 Trường MN Nguyễn
Nghiêm

Trường MN
Nguyễn Nghiêm

37 Phạm Thị Hồng Nguyện 16/12/1982
TDP Phổ Vinh, phường
 Đức Phổ, Quảng Ngãi 051182006484 Giáo viên V.07.02.25 Trường MN Nguyễn

Nghiêm
Trường MN

Nguyễn Nghiêm

38 Trương Thị Xuân Nương 09/10/1983
TDP Hiển Lâm, Phường
Đức Phổ, Quảng Ngãi 051183001148 Tổ trưởng -

GV V.07.02.25 Trường MN Nguyễn
Nghiêm

Trường MN
Nguyễn Nghiêm

39 Nguyễn Thị Hoàng Nga 12/08/1970
Phường Trà Câu,
Tỉnh Quảng Ngãi 051170001446 Giáo viên V.07.02.25 Trường MN Nguyễn

Nghiêm
Trường MN

Nguyễn Nghiêm

40 Nguyễn Thị Trí Nhân 10/10/1981
Phường Trà Câu,
Tỉnh Quảng Ngãi 051181017974 Giáo viên V.07.02.25 Trường MN Nguyễn

Nghiêm
Trường MN

Nguyễn Nghiêm

41 Nguyễn Thị Thanh Thúy 06/04/1980
TDP Phổ Minh, phường

Đức Phổ, tỉnh Quảng ngãi 051180005845 Giáo viên V.07.02.25 Trường MN Nguyễn
Nghiêm

Trường MN
Nguyễn Nghiêm

42 Võ Thị Lệ Quyên 01/04/1983
Xã Khánh Cường,
Tỉnh Quảng Ngãi 051183010626 Giáo viên V.07.02.25 Trường MN Nguyễn

Nghiêm
Trường MN

Nguyễn Nghiêm

43 Trịnh Thị Tuyết Kiều 15/09/1985
Xã Bình Sơn,

Tỉnh Quảng Ngãi 051185005565 Giáo viên V.07.02.25 Trường MN Nguyễn
Nghiêm

Trường MN
Nguyễn Nghiêm

44 Mai Thị Cẩm Giang 15/05/1991
TDP Hải Tân - Phường
Trà câu, Quảng Ngãi 051191007096 Giáo viên V.07.02.25 Trường MN Nguyễn

Nghiêm
Trường MN

Nguyễn Nghiêm

45 Võ Thị Tường Vi 18/06/1982
TDP Đông Quang, Phường

 Trà Câu, Quảng Ngãi 051182001081 Giáo viên V.07.02.26 Trường MN Nguyễn
Nghiêm

Trường MN
Nguyễn Nghiêm

46 Nguyễn Thị Minh Ngân 10/08/1976
TDP Phổ Ninh, phường
 Đức Phổ, Quảng Ngãi 051176011360 Giáo viên V.07.02.26 Trường MN Nguyễn

Nghiêm
Trường MN

Nguyễn Nghiêm

47 Huỳnh Thị Kim Thoa 06/11/1976 TDP Phú Trường, phường Đức Phổ , Quản Ngãi 051176011624 Giáo viên V.07.02.26 Trường MN Nguyễn
Nghiêm

Trường MN
Nguyễn Nghiêm

48 Trương Thị Ngọc Diệp 09/02/1973
TDP Phổ Minh, phường
 Đức Phổ, Quảng Ngãi 051173000867 Giáo viên V.07.02.26 Trường MN Nguyễn

Nghiêm
Trường MN

Nguyễn Nghiêm

49 Nguyễn Thị Lựu 20/06/1988
Xã Khánh Cường,

Quảng Ngãi 051188013450 Tổ trưởng -
GV V.07.02.26 Trường MN Nguyễn

Nghiêm
Trường MN

Nguyễn Nghiêm

50 Nguyễn Thị Xuân Trang 28/07/1986
TDP Văn Trường, Phường

Trà Câu, Quảng Ngãi 051186000931 Tổ phó - GV V.07.02.26 Trường MN Nguyễn
Nghiêm

Trường MN
Nguyễn Nghiêm

51 Lê Thị Kiều Trang 24/05/1991
Xã Khánh Cường,
Tỉnh Quảng Ngãi 051191007185 Giáo viên V.07.02.26 Trường MN Nguyễn

Nghiêm
Trường MN

Nguyễn Nghiêm

52 Nguyễn Thị Kiều Linh 11/06/1999
TDP Phổ Hoà, Phường
 Đức Phổ, Quảng Ngãi 051199000481 Giáo viên V.07.02.26 Trường MN Nguyễn

Nghiêm
Trường MN

Nguyễn Nghiêm

53 Chu Thị An 10/10/1992
Xã Đô Lương,
Tỉnh Nghệ An 040192043469 Giáo viên V.07.02.26 Trường MN Nguyễn

Nghiêm
Trường MN

Nguyễn Nghiêm



7

54 Võ Thị Ngọc Hằng 11/08/1991
TDP An Ninh ,Phường
 Đức Phổ, Quảng Ngãi 051191001325 Giáo viên V.07.02.26 Trường MN Nguyễn

Nghiêm
Trường MN

Nguyễn Nghiêm

55 Huỳnh Thị Ngọc Ánh 30/11/1992
Xã Đình Cương,
Tỉnh Quảng Ngãi 051192000830 Giáo viên V.07.02.26 Trường MN Nguyễn

Nghiêm
Trường MN

Nguyễn Nghiêm

56 Huỳnh Thị Thu Đông 27/05/1995
 Xã Nguyễn Nghiêm,

 Quảng Ngãi 051195002070 Giáo viên V.07.02.26 Trường MN Nguyễn
Nghiêm

Trường MN
Nguyễn Nghiêm

57 Nguyễn Thị Hồng Ngọc 25/11/1995
TDP An Lạc, phường
Đức Phổ, Quảng Ngãi 051195007633 Giáo viên V.07.02.26 Trường MN Nguyễn

Nghiêm
Trường MN

Nguyễn Nghiêm

58 Ngô Thị Ánh Ngọc 02/06/1996
Thôn Thanh Hà, xã Tư

Nghĩa, Quảng Ngãi 051196000613 Giáo viên V.07.02.26 Trường MN Nguyễn
Nghiêm

Trường MN
Nguyễn Nghiêm

59 Lê Ngọc Huyền 22/06/1996
TDP Phú Trường, Phường

 Đức Phổ, Quảng Ngãi 051196014117 Giáo viên V.07.02.26 Trường MN Nguyễn
Nghiêm

Trường MN
Nguyễn Nghiêm

60 Trần Thị Hồng Diễm 22/02/1997
Thôn Nhơn Bích, Xã Nguyễn

 Nghiêm, Quảng Ngãi 051197001614 Giáo viên V.07.02.26 Trường MN Nguyễn
Nghiêm

Trường MN
Nguyễn Nghiêm

61 Huỳnh Thị Thanh Lê 04/05/1992
 Phường Đức Phổ,
Tỉnh Quảng Ngãi 051192009113 Giáo viên V.07.02.26 Trường MN Nguyễn

Nghiêm
Trường MN

Nguyễn Nghiêm

62 Phan Thị Thanh Huyền 19/08/2000
TDP An Trường, Phường

Đức Phổ, Quảng Ngãi 051300008783 Giáo viên V.07.02.26 Trường MN Nguyễn
Nghiêm

Trường MN
Nguyễn Nghiêm

63 Võ Thị Hòa 17/07/2001
TDP Tân An, phường
Đức Phổ, Quảng Ngãi 051301012624 Giáo viên V.07.02.26 Trường MN Nguyễn

Nghiêm
Trường MN

Nguyễn Nghiêm

64 Phan Thị Bích Lý 06/11/1994
 Xã Hòa Hội,
Tỉnh Gia Lai 052194000537 Giáo viên V.07.02.26 Trường MN Nguyễn

Nghiêm
Trường MN

Nguyễn Nghiêm

65 Đổ Thị Minh Tú 11/10/1996
TDP Phú Trường, phường

 Đức Phổ, Quảng Ngãi 068196012755 Giáo viên V.07.02.26 Trường MN Nguyễn
Nghiêm

Trường MN
Nguyễn Nghiêm

66 Huỳnh Thị Thanh Nhựt 11/11/1999
TDP Tân An,Phường

 Đức Phổ, Quảng Ngãi 051199005188 Giáo viên V.07.02.26 Trường MN Nguyễn
Nghiêm

Trường MN
Nguyễn Nghiêm

67 Nguyễn Thị Ngọc Duyên 08/12/1990
 Phường Trà Câu,
Tỉnh Quảng Ngãi 051190001843 Giáo viên V.07.02.26 Trường MN Nguyễn

Nghiêm
Trường MN

Nguyễn Nghiêm

68 Đỗ Thị Thu Thủy 10/02/1994
Phường Đức Phổ,
Tỉnh Quảng Ngãi 051194000616 Giáo viên V.07.02.26 Trường MN Nguyễn

Nghiêm
Trường MN

Nguyễn Nghiêm

69 Nguyễn Thị Thúy Quỳnh 26/06/1994
TDP Phổ Ninh, phường
Đức Phổ, Quảng Ngãi 051194005482 Giáo viên V.07.02.26 Trường MN Nguyễn

Nghiêm
Trường MN

Nguyễn Nghiêm

70 Lê Thị Lệ My 21/11/1994
Phường Trà Câu,
Tỉnh Quảng Ngãi 051194000844 Giáo viên V.07.02.26 Trường MN Nguyễn

Nghiêm
Trường MN

Nguyễn Nghiêm

71 Nguyễn Thị Mãi 16/11/1989
TDP Thạch By 2, Phường

Sa Huỳnh, Quảng Ngãi 051189011299 Giáo viên V.07.02.26 Trường MN Nguyễn
Nghiêm

Trường MN
Nguyễn Nghiêm

72 Võ Thị Kim Tụ 20/02/1989
Thôn Diên Trường, xã

 Khánh Cường, Quảng Ngãi 051189001268 Y tế V.08.03.07 Trường MN Nguyễn
Nghiêm

Trường MN
Nguyễn Nghiêm

Trường Tiểu học Đức Phổ 45

1 Đặng Thị Vi 16/02/1973
TDP An Lạc, Phường Đức Phổ,

 Tỉnh Quảng Ngãi 030173008092 Hiệu trưởng V.07.03.28 Trường TH Đức Phổ Trường TH Đức
Phổ

2 Võ Thị Thư 25/11/1991 Xã Thiện Tín, tỉnh Quảng Ngãi 051191018314 P. Hiệu trưởng V.07.03.29 Trường TH Đức Phổ Trường TH Đức
Phổ

3 Nguyễn Thị Thanh Diệu 02/01/1990 Phường Trà Câu, tỉnh Quảng Ngãi 051190016085 P. Hiệu trưởng V.07.04.31 Trường TH Đức Phổ Trường TH Đức
Phổ

4 Huỳnh Thị Tín 06/10/1975
TDP Phổ Minh, phường Đức Phổ,

tỉnh Quảng Ngãi 051175000786 Giáo viên V.07.03.28 Trường TH Đức Phổ Trường TH Đức
Phổ

5 Tô Thị Được 03/07/1973
TDP Tân An, Phường Đức Phổ,

 tỉnh Quảng Ngãi 051173000637 Giáo viên V.07.03.28 Trường TH Đức Phổ Trường TH Đức
Phổ

6 Phạm T. Phương Dung 19/05/1973 Phường Đức Phổ,tỉnh Quảng Ngãi 051173002715 Giáo viên V.07.03.28 Trường TH Đức Phổ Trường TH Đức
Phổ

7 Nguyễn Thị Bích Thuỷ 07/06/1974
TDP Phổ Hòa, phường Đức Phổ,

tỉnh Quảng Ngãi 051174007105 Giáo viên V.07.03.29 Trường TH Đức Phổ Trường TH Đức
Phổ

8 Trần Thị Diễm 20/08/1972 Phường Đức Phổ,tỉnh Quảng Ngãi 051172011798 Giáo viên V.07.03.07 Trường TH Đức Phổ Trường TH Đức
Phổ

9 Ng.Thị Mỹ Phượng 26/02/1977
TDP Phổ Vinh, phường Đức Phổ,

 Tỉnh Quảng Ngãi 051177016158 Giáo viên V.07.03.28 Trường TH Đức Phổ Trường TH Đức
Phổ

10 Nguyễn Thị Nhàn 27/05/1976 Phường Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi 051176012298 Giáo viên V.07.03.29 Trường TH Đức Phổ Trường TH Đức
Phổ

11 Lê Tiến Đạt 24/08/1975
TDP Phổ Vinh, phường Đức Phổ,

 tỉnh Quảng Ngãi. 051075013514 Giáo viên V.07.03.29 Trường TH Đức Phổ Trường TH Đức
Phổ

12 Phan Thị Thu Hương 22/05/1978
Thôn Vĩnh An, xã Nguyễn Ngiêm,

tỉnh Quảng Ngãi. 051178006625 Giáo viên V.07.03.29 Trường TH Đức Phổ Trường TH Đức
Phổ

13 Lý Thị Huyền Linh 28/04/1988 Phường Kim Trà, Thành phố Huế 048188000341 Giáo viên V.07.03.29 Trường TH Đức Phổ Trường TH Đức
Phổ
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14 Nguyễn Tiến Thanh 10/12/1981
Thôn Phước Lợi, xã Nguyễn Nghiêm,

 tỉnh Quảng Ngãi 051081010139 Giáo viên V.07.03.29 Trường TH Đức Phổ Trường TH Đức
Phổ

15 Cao Thị Nhi Hiếu 28/04/1987
TDP Phổ Vinh, phường Đức Phổ,

 tỉnh Quảng Ngãi 051187012943 Giáo viên V.07.03.07 Trường TH Đức Phổ Trường TH Đức
Phổ

16 Nguyễn Thị Phương Thuỷ 17/04/1994
TDP Tân An, phường Đức Phổ,

 tỉnh Quảng Ngãi 051194014942 Giáo viên V.07.03.29 Trường TH Đức Phổ Trường TH Đức
Phổ

17 Võ Thị Thu Hằng 18/10/1995
TDP Phổ Hoà,Phường Đức Phổ,

tỉnh Quảng Ngãi 051195000706 Giáo viên V.07.03.29 Trường TH Đức Phổ Trường TH Đức
Phổ

18 Võ Thị Xuân Lộc 17/12/1994
Thôn Diên Trường, xã Khánh Cường,

 tỉnh Quảng Ngãi 051194004242 Giáo viên V.07.03.29 Trường TH Đức Phổ Trường TH Đức
Phổ

19 Nguyễn Thị Trúc Nhu 10/11/1992
TDP Khánh Vĩnh, phường Đức Phổ,

tỉnh Quảng Ngãi 051192015737 Giáo viên V.07.03.29 Trường TH Đức Phổ Trường TH Đức
Phổ

20 Phạm Thị Thu Hoàng 20/06/1996
TDP Phổ Hoà,Phường Đức Phổ,

 tỉnh Quảng Ngãi 051196011513 Giáo viên V.07.03.29 Trường TH Đức Phổ Trường TH Đức
Phổ

21 Nguyễn Văn Siêu 06/05/1993
TDP Khánh Vĩnh, phường Đức Phổ,

 tỉnh Quảng Ngãi 051093012537 Giáo viên V.07.03.29 Trường TH Đức Phổ Trường TH Đức
Phổ

22 Nguyễn Thị Mỹ Lộc 20/03/1996
TDP Phổ Vinh, Phường Đức Phổ,

Tỉnh Quảng Ngãi 051196014806 Giáo viên V.07.03.29 Trường TH Đức Phổ Trường TH Đức
Phổ

23 Nguyễn Thị Bích Nhi 26/12/1999
thôn Vĩnh An, xã Khánh Cường,

tỉnh Quảng Ngãi 051199000610 Giáo viên V.07.03.29 Trường TH Đức Phổ Trường TH Đức
Phổ

24 Võ Thị Thanh Triết 15/01/1997
TDP Hải Tân, Phường Trà Câu,

tỉnh Quảng Ngãi 051197000535 Giáo viên V.07.03.29 Trường TH Đức Phổ Trường TH Đức
Phổ

25 Lê Thị Ngọc Trà 29/09/1998
TDP Tập An, phường Trà Câu,

 tỉnh Quảng Ngãi 051198004605 Giáo viên V.07.03.29 Trường TH Đức Phổ Trường TH Đức
Phổ

26 Trần Thị Thân Thương 10/03/1988 Xã Hoà An,tỉnh Cao Bằng 04188000707 Giáo viên V.07.03.28 Trường TH Đức Phổ Trường TH Đức
Phổ

27 Trà Ngọc Oanh 06/12/1978
thôn Nga Mân,xã Khánh Cường,

 Q.Ngãi 051178001550 Giáo viên V.07.03.28 Trường TH Đức Phổ Trường TH Đức
Phổ

28 Phạm Thị Kiều Lam 25/02/1975
TDP Khánh Vĩnh, Phường Đức Phổ,

tỉnh Quảng Ngãi 051175001069 Giáo viên V.07.03.29 Trường TH Đức Phổ Trường TH Đức
Phổ

29 Nguyễn Thị Thúy Hằng 20/10/1979
TDP Đông Quang, phường Trà Câu,

 tỉnh Quảng Ngãi 051179001105 Giáo viên V.07.03.29 Trường TH Đức Phổ Trường TH Đức
Phổ

30 Nguyễn Thị Hồng Lý 26/12/1975 Phường Trà Câu, tỉnh Quảng Ngãi 051175001386 Giáo viên V.07.03.29 Trường TH Đức Phổ Trường TH Đức
Phổ

31 Phạm Thị Lưu 20/05/1976
TDP Tân An , phường Đức Phổ,

 tỉnh Quảng Ngãi 051176001459 Giáo viên V.07.03.28 Trường TH Đức Phổ Trường TH Đức
Phổ

32 Nguyễn Thị Thu 07/8/1976
TDP Thạch Bi 1, Phường Sa Huỳnh,

 Tỉnh Quảng Ngãi 051176001443 Giáo viên V.07.03.28 Trường TH Đức Phổ Trường TH Đức
Phổ

33 Nguyễn Thị Hoài Vinh 08/06/1988
TDP Phổ Hòa, phường Đức Phổ,

tỉnh Quảng Ngãi 051188001485 Giáo viên V.07.03.29 Trường TH Đức Phổ Trường TH Đức
Phổ

34 Võ Thị Thúy Hằng 15/05/1990 Phường Sa Huỳnh- Quảng Ngãi 051190001421 Giáo viên V.07.03.29 Trường TH Đức Phổ Trường TH Đức
Phổ

35 Cao Thị Thu Hiền 21/05/1995
TDP Phổ Hòa, phường Đức Phổ,

tỉnh Quảng Ngãi 051195000510 Giáo viên V.07.03.29 Trường TH Đức Phổ Trường TH Đức
Phổ

36 Võ Thị Mỹ Lợi 17/09/1995
Thôn Diên Trường, xã Khánh Cường,

 tỉnh Quảng Ngãi 051195000707 Giáo viên V.07.03.29 Trường TH Đức Phổ Trường TH Đức
Phổ

37 Huỳnh Thị Phượng 15/03/1974
TDP An Ninh, phường Đức Phổ,

tỉnh Quảng Ngãi 051174001196 Giáo viên V.07.03.28 Trường TH Đức Phổ Trường TH Đức
Phổ

38 Lê Thị Quỳnh Uyên 16/11/1980 xã Long Phụng, tỉnh Quảng Ngãi 051180012777 Giáo viên V.07.03.28 Trường TH Đức Phổ Trường TH Đức
Phổ

39 Mai Thị Thu Thủy 10/12/1979 Xã Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi 051179014186 Giáo viên V.07.03.29 Trường TH Đức Phổ Trường TH Đức
Phổ

40 Nguyễn Mậu Hoài Thương 18/12/1995 Phường Trà Câu, tỉnh Quảng Ngãi 051195002111 Giáo viên V.07.03.29 Trường TH Đức Phổ Trường TH Đức
Phổ

41 Đoàn Thị Ái Nữ 14/01/1995
TDP An Ninh, Phường Đức Phổ,

 tỉnh Quảng Ngãi 051195011606 Giáo viên V.07.03.29 Trường TH Đức Phổ Trường TH Đức
Phổ

42 Nguyễn Thị Xuân Nương 15/08/1985
TDP Tập An, Phường Trà Câu,

 tỉnh Quảng Ngãi 051185006051 Kế Toán 6032 Trường TH Đức Phổ Trường TH Đức
Phổ

43 Nguyễn Thị Kim Thi 10/07/1983
TDP An Quang, Phường Trà Câu,

 tỉnh Quảng Ngãi 051183000879 Văn thư 6032 Trường TH Đức Phổ Trường TH Đức
Phổ

44 Nguyễn Thị Lệ Huyền 28/02/1992 xã Lân Phong, tỉnh Quảng Ngãi 051192004716 Thư viện -
Thiết bị V.10.02.06 Trường TH Đức Phổ Trường TH Đức

Phổ

45 Lê Thị Lý 16/06/1992
TDP Hải Tân, Phường Trà Câu,

 tỉnh Quảng Ngãi 051192005506 Y Tế V.08.03.07 Trường TH Đức Phổ Trường TH Đức
Phổ

Trường Tiểu học Nguyễn
Nghiêm 82
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1 Nguyễn Ngọc Tuấn 28/01/1981  Xã Nghĩa Giang, Tỉnh Quảng Ngãi 051081001158 Hiệu trưởng V.07.03.28 Trường Tiểu học
Nguyễn Nghiêm

Trường Tiểu học
Nguyễn Nghiêm

2 Hoàng Thị Kim Lam 24/11/1977 Phường Đức Phổ, Tỉnh Quảng Ngãi 051177001297 P.Hiệu trưởng V.07.03.28 Trường Tiểu học
Nguyễn Nghiêm

Trường Tiểu học
Nguyễn Nghiêm

3 Trà Thị Kim Cúc 18/06/1974 Xã Khánh Cường, Tỉnh Quảng Ngãi 051174000830 P.Hiệu trưởng V.07.03.28 Trường Tiểu học
Nguyễn Nghiêm

Trường Tiểu học
Nguyễn Nghiêm

4 Phạm Thị Phương Anh 20/12/1988 Phường Đức Phổ, Tỉnh Quảng Ngãi 051098005040 TTCM -Giáo
viên V.07.03.28 Trường Tiểu học

Nguyễn Nghiêm
Trường Tiểu học
Nguyễn Nghiêm

5 Lâm Thị Kim Chính 10/05/1978  Xã Lân Phong, Tỉnh Quảng Ngãi 051178001990 Giáo viên V.07.03.28 Trường Tiểu học
Nguyễn Nghiêm

Trường Tiểu học
Nguyễn Nghiêm

6 Nguyễn Duy Đan 16/07/1998  Phường Đức Phổ, Tỉnh Quảng Ngãi 051188001514 TPCM-Giáo
viên V.07.03.29 Trường Tiểu học

Nguyễn Nghiêm
Trường Tiểu học
Nguyễn Nghiêm

7 Nguyễn Tấn Đoàn 21/08/1996 Xã Khánh Cường, Tỉnh Quảng Ngãi 051096010523 Giáo viên V.07.03.29 Trường Tiểu học
Nguyễn Nghiêm

Trường Tiểu học
Nguyễn Nghiêm

8 Huỳnh Thị Cẩm Dung 05/05/1977 Phường Đức Phổ, Tỉnh Quảng Ngãi 051177001678 Giáo viên V.07.03.29 Trường Tiểu học
Nguyễn Nghiêm

Trường Tiểu học
Nguyễn Nghiêm

9 Trịnh Thị Hoàng Duyên 07/01/1985  Xã Đình Cương, Tỉnh Quảng Ngãi 051185001287 TPCM-Giáo
viên V.07.03.28 Trường Tiểu học

Nguyễn Nghiêm
Trường Tiểu học
Nguyễn Nghiêm

10 Nguyễn Thị Yến Hải 19/07/1974 Xã Tuy Phước Đông, Tỉnh Gia Lai 051174001572 Giáo viên V.07.03.29 Trường Tiểu học
Nguyễn Nghiêm

Trường Tiểu học
Nguyễn Nghiêm

11 Trần Thị Mai Hiên 18/10/1971 Xã Khánh Cường, Tỉnh Quảng Ngãi 051171005700 Giáo viên V.07.03.28 Trường Tiểu học
Nguyễn Nghiêm

Trường Tiểu học
Nguyễn Nghiêm

12 Huỳnh Thị Hiền 07/12/1975 Phường Đức Phổ, Tỉnh Quảng Ngãi 051175001448 Giáo viên V.07.03.29 Trường Tiểu học
Nguyễn Nghiêm

Trường Tiểu học
Nguyễn Nghiêm

13 Lê Thị Phương Hiếu 15/04/1977  Phường Đức Phổ, Tỉnh Quảng Ngãi 051177001679 Giáo viên V.07.03.28 Trường Tiểu học
Nguyễn Nghiêm

Trường Tiểu học
Nguyễn Nghiêm

14 Lê Thị Minh Huệ 10/06/1977  Phường Nghĩa Lộ, Tỉnh Quảng Ngãi 048177000226 TTCM -Giáo
viên V.07.03.28 Trường Tiểu học

Nguyễn Nghiêm
Trường Tiểu học
Nguyễn Nghiêm

15 Phạm Thị Ngọc Huệ 12/12/1977 Phường Đức Phổ, Tỉnh Quảng Ngãi 051177000965 Giáo viên V.07.03.28 Trường Tiểu học
Nguyễn Nghiêm

Trường Tiểu học
Nguyễn Nghiêm

16 Võ Duy Khánh 27/06/1982  Phường Đức Phổ, Tỉnh Quảng Ngãi 051177000893 TTCM -Giáo
viên V.07.03.29 Trường Tiểu học

Nguyễn Nghiêm
Trường Tiểu học
Nguyễn Nghiêm

17 Đặng Thị Kiều 20/12/1980  Xã Sơn Tịnh, Tỉnh Quảng Ngãi 051180001385 Giáo viên V.07.03.28 Trường Tiểu học
Nguyễn Nghiêm

Trường Tiểu học
Nguyễn Nghiêm

18 Cao Thị Ngọc Lân 04/01/1976 Phường Đức Phổ, Tỉnh Quảng Ngãi 051176019287 TTCM -Giáo
viên V.07.03.28 Trường Tiểu học

Nguyễn Nghiêm
Trường Tiểu học
Nguyễn Nghiêm

19 Huỳnh Thị Liễu 01/08/1994  Xã Khánh Cường, Tỉnh Quảng Ngãi 051194011754 Giáo viên V.07.03.29 Trường Tiểu học
Nguyễn Nghiêm

Trường Tiểu học
Nguyễn Nghiêm

20 Trần Thị Ái Ly 05/12/1984 Đặc khu Lý Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi 051184002027 Giáo viên V.07.03.28 Trường Tiểu học
Nguyễn Nghiêm

Trường Tiểu học
Nguyễn Nghiêm

21 Nguyễn Thị Sao Mai 18/01/1996  Phường Đức Phổ, Tỉnh Quảng Ngãi 051196005360 Giáo viên V.07.03.29 Trường Tiểu học
Nguyễn Nghiêm

Trường Tiểu học
Nguyễn Nghiêm

22 Đỗ Thị Nguyệt Nga 01/01/1981 Phường Đức Phổ, Tỉnh Quảng Ngãi 051181001609 Giáo viên V.07.03.29 Trường Tiểu học
Nguyễn Nghiêm

Trường Tiểu học
Nguyễn Nghiêm

23 Hoàng Thị Kiều Nga 08/02/1978  Xã Mỏ Cày, Tỉnh Quảng Ngãi 051178009872 Giáo viên V.07.03.28 Trường Tiểu học
Nguyễn Nghiêm

Trường Tiểu học
Nguyễn Nghiêm

24 Nguyễn Thị Thanh Nga 18/05/1978 Xã Khánh Cường, Tỉnh Quảng Ngãi 051178001554 Giáo viên V.07.03.28 Trường Tiểu học
Nguyễn Nghiêm

Trường Tiểu học
Nguyễn Nghiêm

25 Lê Thị Ngân 20/08/1991 Xã Khánh Cường, Tỉnh Quảng Ngãi 051191007202 TPCM-Giáo
viên V.07.03.29 Trường Tiểu học

Nguyễn Nghiêm
Trường Tiểu học
Nguyễn Nghiêm

26 Nguyễn Thị Mỹ Ngân 19/06/1993 Phường Đức Phổ, Tỉnh Quảng Ngãi 051193000669 Giáo viên V.07.03.29 Trường Tiểu học
Nguyễn Nghiêm

Trường Tiểu học
Nguyễn Nghiêm

27 Lê Thị Nương 09/11/1973 Xã Nguyễn Nghiêm, Tỉnh Quảng Ngãi 051173009278 Giáo viên V.07.03.29 Trường Tiểu học
Nguyễn Nghiêm

Trường Tiểu học
Nguyễn Nghiêm

28 Đoàn Thị Thảo 24/10/1986 Xã Vạn Tường, Tỉnh Quảng Ngãi 051186008826 Văn thư 06.031 Trường Tiểu học
Nguyễn Nghiêm

Trường Tiểu học
Nguyễn Nghiêm

29 Nguyễn Thị Kim Phát 20/11/1995 Xã Khánh Cường, Tỉnh Quảng Ngãi 051195003875 Giáo viên V.07.03.29 Trường Tiểu học
Nguyễn Nghiêm

Trường Tiểu học
Nguyễn Nghiêm

30 Nguyễn Minh Phương 21/03/1998 Phường Đức Phổ, Tỉnh Quảng Ngãi 051098000464 Giáo viên V.07.03.29 Trường Tiểu học
Nguyễn Nghiêm

Trường Tiểu học
Nguyễn Nghiêm

31 Nguyễn Diễm Ái Quý 06/05/1977  Xã Khánh Cường, Tỉnh Quảng Ngãi 05117701338 Giáo viên V.07.03.29 Trường Tiểu học
Nguyễn Nghiêm

Trường Tiểu học
Nguyễn Nghiêm

32 Võ Thị Quý 12/04/1973 Xã Khánh Cường, Tỉnh Quảng Ngãi 051173009971 TTCM -Giáo
viên V.07.03.29 Trường Tiểu học

Nguyễn Nghiêm
Trường Tiểu học
Nguyễn Nghiêm

33 Lê Trần Diễm Quyên 10/03/1976  Phường Đức Phổ, Tỉnh Quảng Ngãi 051176001866 Giáo viên V.07.03.28 Trường Tiểu học
Nguyễn Nghiêm

Trường Tiểu học
Nguyễn Nghiêm
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34 Nguyễn Thị Ái Quyên 08/03/1999  Phường Đức Phổ, Tỉnh Quảng Ngãi 051199008577 Giáo viên V.07.03.29 Trường Tiểu học
Nguyễn Nghiêm

Trường Tiểu học
Nguyễn Nghiêm

35 Lê Trần Diễm Quỳnh 06/04/1974  Phường Đức Phổ, Tỉnh Quảng Ngãi 051174000835 Giáo viên V.07.03.28 Trường Tiểu học
Nguyễn Nghiêm

Trường Tiểu học
Nguyễn Nghiêm

36 Võ Ngọc Diệu Quỳnh 23/02/1997  Phường Đức Phổ, Tỉnh Quảng Ngãi 051197010591 Giáo viên V.07.03.29 Trường Tiểu học
Nguyễn Nghiêm

Trường Tiểu học
Nguyễn Nghiêm

37 Nguyễn Thị Sương 12/12/1990 Phường Đức Phổ, Tỉnh Quảng Ngãi 051190001842 Giáo viên V.07.03.29 Trường Tiểu học
Nguyễn Nghiêm

Trường Tiểu học
Nguyễn Nghiêm

38 Hoàng Thị Thanh Thư 08/02/1978 Phường Đức Phổ, Tỉnh Quảng Ngãi 051178012534 Giáo viên V.07.03.28 Trường Tiểu học
Nguyễn Nghiêm

Trường Tiểu học
Nguyễn Nghiêm

39 Huỳnh Thị Minh Thư 30/07/1993  Phường Trà Câu, Tỉnh Quảng Ngãi 051193013017 TPCM-Giáo
viên V.07.03.29 Trường Tiểu học

Nguyễn Nghiêm
Trường Tiểu học
Nguyễn Nghiêm

40 Mai Thị Minh Thư 06/02/1993  Phường Đức Phổ, Tỉnh Quảng Ngãi 051193019578 Giáo viên V.07.03.29 Trường Tiểu học
Nguyễn Nghiêm

Trường Tiểu học
Nguyễn Nghiêm

41 Thái Văn Thịnh 10/09/1993  Phường Đức Phổ, Tỉnh Quảng Ngãi 05109300888 Giáo viên V.07.03.29 Trường Tiểu học
Nguyễn Nghiêm

Trường Tiểu học
Nguyễn Nghiêm

42 Đinh Chánh Tín 02/10/1989  Xã An Lão, Tỉnh Gia Lai 051089008220 Giáo viên V.07.03.29 Trường Tiểu học
Nguyễn Nghiêm

Trường Tiểu học
Nguyễn Nghiêm

43 Nguyễn Thị Anh Triết 13/06/1981  Phường Trà Câu, Tỉnh Quảng Ngãi 051181001613 Giáo viên V.07.03.28 Trường Tiểu học
Nguyễn Nghiêm

Trường Tiểu học
Nguyễn Nghiêm

44 Ngô Đình Ánh Trúc 27/11/1992 Xã Nguyễn Nghiêm, Tỉnh Quảng Ngãi 051192000943 Giáo viên V.07.03.29 Trường Tiểu học
Nguyễn Nghiêm

Trường Tiểu học
Nguyễn Nghiêm

45 Nguyễn Thị Lệ Vi 02/03/1991 Phường Đức Phổ, Tỉnh Quảng Ngãi 051191014010 Giáo viên V.07.03.29 Trường Tiểu học
Nguyễn Nghiêm

Trường Tiểu học
Nguyễn Nghiêm

46 Trần Thị Vân Khánh 12/09/1977  Xã Khánh Cường, Tỉnh Quảng Ngãi 05117700893 Giáo viên V.07.03.29 Trường Tiểu học
Nguyễn Nghiêm

Trường Tiểu học
Nguyễn Nghiêm

47 Võ Thị Ý 14/08/1984 Phường Đức Phổ, Tỉnh Quảng Ngãi 051184000924 Giáo viên V.07.03.29 Trường Tiểu học
Nguyễn Nghiêm

Trường Tiểu học
Nguyễn Nghiêm

48 Nguyễn Thị Xuân Tĩnh 13/09/1980  Phường Trà Câu, Tỉnh Quảng Ngãi 051180000795 Giáo viên V.07.03.28 Trường Tiểu học
Nguyễn Nghiêm

Trường Tiểu học
Nguyễn Nghiêm

49 Huỳnh Quang Lý 06/05/1990 Phường Đức Phổ, Tỉnh Quảng Ngãi 051090020004 Giáo viên V.07.03.29 Trường Tiểu học
Nguyễn Nghiêm

Trường Tiểu học
Nguyễn Nghiêm

50 Thiều Thị Thanh Vy 17/02/1998  Phường Đức Phổ, Tỉnh Quảng Ngãi 051198005807 Giáo viên V.07.03.29 Trường Tiểu học
Nguyễn Nghiêm

Trường Tiểu học
Nguyễn Nghiêm

51 Ngô Duy Lộc 04/08/1994  Xã Vệ Giang, Tỉnh Quảng Ngãi 051094005096 Giáo viên V.07.03.29 Trường Tiểu học
Nguyễn Nghiêm

Trường Tiểu học
Nguyễn Nghiêm

52 Nguyễn Văn Tươi 04/06/1965 Phường Trà Câu, Tỉnh Quảng Ngãi 051065001099 Giáo viên V.07.03.29 Trường Tiểu học
Nguyễn Nghiêm

Trường Tiểu học
Nguyễn Nghiêm

53 Nguyễn Thành Nhất Thế 02/05/2002 Đặc khu Lý Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi 051202000454 Giáo viên V.07.03.29 Trường Tiểu học
Nguyễn Nghiêm

Trường Tiểu học
Nguyễn Nghiêm

54 Huỳnh Thị Thanh Nhàng 29/11/1994 Phường Đức Phổ, Tỉnh Quảng Ngãi 051194000420 Giáo viên V.07.03.29 Trường Tiểu học
Nguyễn Nghiêm

Trường Tiểu học
Nguyễn Nghiêm

55 Trần Thị Cẩm Giang 27/12/1999 Phường Đức Phổ, Tỉnh Quảng Ngãi 051199011723 Giáo viên V.07.03.29 Trường Tiểu học
Nguyễn Nghiêm

Trường Tiểu học
Nguyễn Nghiêm

56 Phan Thị Diệp 25/07/1985 Xã Nguyễn Nghiêm, Tỉnh Quảng Ngãi 051185015051 Thư viện -
Thiết bị V.10.02.07 Trường Tiểu học

Nguyễn Nghiêm
Trường Tiểu học
Nguyễn Nghiêm

57 Nguyễn Thị Hoài Linh 17/10/1998  Phường Đức Phổ, Tỉnh Quảng Ngãi 051198004858 Giáo viên V.07.03.29 Trường Tiểu học
Nguyễn Nghiêm

Trường Tiểu học
Nguyễn Nghiêm

58 Ngô Thị Cẩm Thiên 20/12/1975  Xã Mộ Đức, Tỉnh Quảng Ngãi 051175003629 Giáo viên V.07.03.29 Trường Tiểu học
Nguyễn Nghiêm

Trường Tiểu học
Nguyễn Nghiêm

59 Nguyễn Thị Kim Hạnh 17/09/1976 Phường Đức Phổ, Tỉnh Quảng Ngãi 051176016156 Giáo viên V.07.03.28 Trường Tiểu học
Nguyễn Nghiêm

Trường Tiểu học
Nguyễn Nghiêm

60 Lê Quốc Hiền 14/09/1984  Xã Mộ Đức, Tỉnh Quảng Ngãi 051084001259 Giáo viên V.07.03.29 Trường Tiểu học
Nguyễn Nghiêm

Trường Tiểu học
Nguyễn Nghiêm

61 Nguyễn Thị Thuý Hằng 29/04/1976 Phường Đức Phổ, Tỉnh Quảng Ngãi 051176014675 Giáo viên V.07.03.28 Trường Tiểu học
Nguyễn Nghiêm

Trường Tiểu học
Nguyễn Nghiêm

62 Trần Thị Ngọc Trâm 09/09/1979  Xã Khánh Cường, Tỉnh Quảng Ngãi 051179015647 Giáo viên V.07.03.29 Trường Tiểu học
Nguyễn Nghiêm

Trường Tiểu học
Nguyễn Nghiêm

63 Nguyễn Thị Mỹ Trinh 13/10/1989 Phường Đức Phổ, Tỉnh Quảng Ngãi 051189000769 Giáo viên V.07.03.29 Trường Tiểu học
Nguyễn Nghiêm

Trường Tiểu học
Nguyễn Nghiêm

64 Bùi Thị Hoan 18/08/1973  Xã Lân Phong, Tỉnh Quảng Ngãi 014173005675 Giáo viên V.07.03.28 Trường Tiểu học
Nguyễn Nghiêm

Trường Tiểu học
Nguyễn Nghiêm

65 Nguyễn Thị Dung 19/05/1976  Phường Đức Phổ, Tỉnh Quảng Ngãi 051175003629 Giáo viên V.07.03.29 Trường Tiểu học
Nguyễn Nghiêm

Trường Tiểu học
Nguyễn Nghiêm

66 Huỳnh Thị Hồng Điệp 28/08/1996 Xã Nguyễn Nghiêm, Tỉnh Quảng Ngãi 051196001919 Tổng PT đội V.07.03.29 Trường Tiểu học
Nguyễn Nghiêm

Trường Tiểu học
Nguyễn Nghiêm
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67 Nguyễn Thị Thanh Nhàng 02/04/1990 Phường Đức Phổ, Tỉnh Quảng Ngãi 051190011240 Giáo viên V.07.03.29 Trường Tiểu học
Nguyễn Nghiêm

Trường Tiểu học
Nguyễn Nghiêm

68 Mai Thị Tạo 08/05/1990  Xã Đông Trà Bồng, Tỉnh Quảng Ngãi 051190001016 Giáo viên V.07.03.29 Trường Tiểu học
Nguyễn Nghiêm

Trường Tiểu học
Nguyễn Nghiêm

69 Nguyễn Thị Hạnh 26/10/1977 Phường Trà Câu, Tỉnh Quảng Ngãi 051177001338 Giáo viên V.07.03.29 Trường Tiểu học
Nguyễn Nghiêm

Trường Tiểu học
Nguyễn Nghiêm

70 Nguyễn Thị Như Hoa 17/10/1973  Phường Trà Câu, Tỉnh Quảng Ngãi 051173006383 Giáo viên V.07.03.29 Trường Tiểu học
Nguyễn Nghiêm

Trường Tiểu học
Nguyễn Nghiêm

71 Nguyễn Thị Ái 01/12/1977 Phường Đức Phổ, Tỉnh Quảng Ngãi 051177012384 Giáo viên V.07.03.29 Trường Tiểu học
Nguyễn Nghiêm

Trường Tiểu học
Nguyễn Nghiêm

72 Phạm Thuỵ Mỹ Tuyền 06/12/1996 Phường Sa Huỳnh, Tỉnh Quảng Ngãi 051196008399 Giáo viên V.07.03.29 Trường Tiểu học
Nguyễn Nghiêm

Trường Tiểu học
Nguyễn Nghiêm

73 Nguyễn Thị Thanh Hường 06/04/1982 Phường Đức Phổ, Tỉnh Quảng Ngãi 051182009332 Thư viện -
Thiết bị V.10.02.07 Trường Tiểu học

Nguyễn Nghiêm
Trường Tiểu học
Nguyễn Nghiêm

74 Trần Thị Thi Ca 10/01/1985  Phường Trà Câu, Tỉnh Quảng Ngãi 051185006633 TPCM-Giáo
viên V.07.03.29 Trường Tiểu học

Nguyễn Nghiêm
Trường Tiểu học
Nguyễn Nghiêm

75 Nguyễn Thị Thanh Nhàn 26/02/1987  Phường Đức Phổ, Tỉnh Quảng Ngãi 051187003273 Giáo viên V.07.03.29 Trường Tiểu học
Nguyễn Nghiêm

Trường Tiểu học
Nguyễn Nghiêm

76 Huỳnh Thị Thu Thảo 02/01/1979  Phường Đức Phổ, Tỉnh Quảng Ngãi 051179012571 Giáo viên V.07.03.28 Trường Tiểu học
Nguyễn Nghiêm

Trường Tiểu học
Nguyễn Nghiêm

77 Nguyễn Thị Ánh Thư 15/09/1992 Phường Đức Phổ, Tỉnh Quảng Ngãi 051192005518 Y tế V.08.03.08 Trường Tiểu học
Nguyễn Nghiêm

Trường Tiểu học
Nguyễn Nghiêm

78 Lê Thị Quỳnh Như 30/11/1979  Xã Khánh Cường, Tỉnh Quảng Ngãi 051179002421 Giáo viên V.07.03.28 Trường Tiểu học
Nguyễn Nghiêm

Trường Tiểu học
Nguyễn Nghiêm

79 Huỳnh Thị Hồng Diễm 20/08/1976 Phường Đức Phổ, Tỉnh Quảng Ngãi 051176019044 Giáo viên V.07.03.29 Trường Tiểu học
Nguyễn Nghiêm

Trường Tiểu học
Nguyễn Nghiêm

80 Trần Việt Hùng 02/01/1990 Phường Trà Câu, Tỉnh Quảng Ngãi 051090001686 Giáo viên V.07.03.29 Trường Tiểu học
Nguyễn Nghiêm

Trường Tiểu học
Nguyễn Nghiêm

81 Quảng Quốc Cường 17/11/1996 Xã Thọ Phong, Tỉnh Quảng Ngãi 051096004452 Giáo viên V.07.03.29 Trường Tiểu học
Nguyễn Nghiêm

Trường Tiểu học
Nguyễn Nghiêm

82 Nguyễn Thị Lệ Thủy 01/06/1981 Phường Trà Câu, Tỉnh Quảng Ngãi 051181003842 Kế toán 06.032 Trường Tiểu học
Nguyễn Nghiêm

Trường Tiểu học
Nguyễn Nghiêm

Trường THCS Đức Phổ 61

1 Nguyễn Đức Hoanh 05/07/1981 Xã Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi 051081005360 Hiệu trưởng V.07.04.31 Trường THCS
Đức Phổ 

2 Hồ Thanh Hùng 20/11/1977 Khánh Cường, Quảng Ngãi 051077001953 Phó Hiệu
trưởng V.07.04.31 Trường THCS

Đức Phổ 

3 Nguyễn Thị Thuý Hằng 05/09/1985 phường Tam Quan, tỉnh Gia Lai 062185001296 Kế toán 06.031 Trường THCS
Đức Phổ 

4 Phạm Thị Ngọc Hoàng 02/03/1988 Xã Việt An, thành phố Đà Nẵng 049188000687 Văn thư 06.032 Trường THCS
Đức Phổ 

5 Trương Thị Chung 16/11/1982 Phường Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi 051182000798 Giáo viên V07.04.31 Trường THCS
Đức Phổ 

6 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 20/10/1974 Phường Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi 051174001256 Giáo viên V07.04.31 Trường THCS
Đức Phổ

7 Trương Thị Hoa 10/06/1994 Xã Thọ Phong, tỉnh Quảng Ngãi 051194011817 Giáo viên V.07.04.32 Trường THCS
Đức Phổ

8 Lê Hoàng Linh 05/01/1982 Phường Trà Câu, tỉnh Quảng Ngãi 051082019118 Phó Hiệu
trưởng V07.04.31 Trường THCS

Đức Phổ

9 Nguyễn Tấn Dũng 22/09/1966 Phường Đức Phổ,tỉnh Quảng Ngãi 051066014780 Tổ phó V.07.04.31 Trường THCS
Đức Phỏ

10 Phạm Quốc Tuấn 09/10/1980 phường Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi 051080011033 Giáo viên V.07.04.31 Trường THCS
Đức Phổ

11 Bùi Thị Hạnh 28/06/1980 Xã Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi 051180008004 Tổ phó V.07.04.31 Trường THCS
Đức Phổ

12 Lê Thị Kim Yến 08/09/1988 Xã Khánh Cường, Tỉnh Quảng Ngãi 051188011108 Giáo viên V.07.04.32 Trường THCS
Đức Phổ

13 Lê Võ Duy Tùng 27/11/1983 Phường Sa Huỳnh, Tỉnh Quảng Ngãi 051083014723 Tổ trưởng
chuyên môn V.07.04.32 Trường THCS

Đức Phổ

14 Phạm Thị Mỹ Hà 02/04/1990 Xã Đề Gi, Tỉnh Gia Lai 052190014555 Giáo viên V.07.04.32 Trường THCS
Đức Phổ

15 Nguyễn Thị Hiếu 15/10/1976 Phường Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi 051176055231 Tổ trưởng
chuyên môn V.07.04.31 Trường THCS

Đức Phổ 

16 Huỳnh Thị Thảo 07/06/1975 Phường Đức Phổ- tỉnh Quảng Ngãi 051175001399 Giáo viên V.07.04.12 Trường THCS
Đức Phổ 
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17 Lê Thị Thanh Nga 26/01/1994 xã Khánh Cường, tỉnh Quảng Ngãi 051194001415 Giáo viên V.07.04.32 Trường THCS
Đức Phổ 

18 Nguyễn Thị Cẩm Lưu 10/01/1982 Xã Đông Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 05118201327 Nhân viên V.10.02.07 Trường THCS
Đức Phổ

19 Lê Thị Minh Hạnh 24/04/1981 xã Khánh Cường, tỉnh Quảng Ngãi 05181101225 giáo viên V.07.04.32 Trường THCS
Đức Phổ

20 Trương Thị Ánh 02/09/1984 Phường Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi 051184012562 giáo viên V.07.04.31 Trường THCS
Đức Phổ

21 Võ Thị Phương Thảo 19/08/1989 TDP Hải Tân, phường Trà Câu, tỉnh Quảng Ngãi 051189015647 Nhân viên V.10.02.07 Trường THCS
Đức Phổ

22 Nguyễn Thị Phương Thảo 15/04/1996 TDP Phổ Hòa, Phường Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi 051196008510 Giáo viên V.07.04.32 Trường THCS
Đức Phổ

23 Đỗ Thị Quỳnh Mai 02/09/1984 Phường Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi 051184006077 Giáo viên V.07.04.31 Trường THCS
Đức Phổ

24 Trần Thị Thùy 12/10/1987 Phường Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi 051187015559 Giáo viên V.07.04.31 Trường THCS
Đức Phổ

25 Nguyễn Thị Nga 01/08/1970 Phường Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi 051170010935 Giáo viên V.07.04.12 Trường THCS
Đức Phổ

26 Cao Thị Lũy 23/01/1989 Phường Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi 051189005321 Giáo viên V.07.04.32 Trường THCS
Đức Phổ

27 Hoàng Yến 04/12/1972 Phường Trà Câu, tỉnh Quảng Ngãi 027172004029 Tổ trưởng
chuyên môn V.07.04.12 Trường THCS

Đức Phổ

28 Nguyễn Thị Cúc 17/09/1981 Phường Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi 051181015394 Giáo viên V.07.04.31 Trường THCS
Đức Phổ

29 Dương Thị Kim Thi 18/09/1995 Xã Khánh Cường, tỉnh Quảng Ngãi 051195011740 Giáo viên V.07.04.32 Trường THCS
Đức Phổ

30 Châu Thị Nhạn 02/04/1981 Xã Trường Giang, tỉnh Quảng Ngãi 051181017378 Giáo viên V.07.04.31 Trường THCS
Đức Phổ

31 Nguyễn Văn Tươi 17/06/1982 phường Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi 051082001269 Tổ trưởng
chuyên môn V.07.04.31 Trường THCS

Đức Phổ

32 Nguyễn Thị Oanh 20/10/1985 Phường Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi 051185009937 Giáo viên V.07.04.31 Trường THCS
Đức Phổ 

33 Phạm Đức Huy 03/08/1995 Phường Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi 051095004090 Giáo viên V.07.04.32 Trường THCS
Đức Phổ 

34 Phạm Thị Cẩm hiệp 29/11/1986 Xã Khánh Cường, tỉnh Quảng Ngãi 051186002015 Giáo viên V.07.04.31 Trường THCS
Đức Phổ 

35 Nguyễn Thị Kim Trâm 20/10/1989 Phường Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi 051189011190 Giáo viên V.07.04.32 Trường THCS
Đức Phổ 

36 Nguyễn Thị Ánh Tuyết 10/02/1996 Xã Nghĩa Giang, tỉnh Quảng Ngãi 051196014078 Giáo viên V.07.04.32 Trường THCS
Đức Phổ 

37 Lữ Thị Mỹ Hạnh 01/11/1981 Xã Thiện Tín, Quảng Ngãi 051181014782 Giáo viên V.07.04.31 Trường THCS
Đức Phổ 

38 Đỗ Tiến Ánh 01/01/1970 Phường Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi 051070020684 Giáo viên V.07.04.32 Trường THCS
Đức Phổ 

39 Lê Thị Thanh Thảo 11/11/1993 Xã Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi 051193014343 Giáo viên V.07.04.32 Trường THCS
Đức Phổ 

40 Nguyễn Thị Ngọc Huệ 14/03/1988 Xã Nguyễn Nghiêm, tỉnh Quảng Ngãi 051188001235 Tổ phó chuyên
môn V.07.04.12 Trường THCS

Đức Phổ 

41 Nguyễn Thị Ngọc Hà 01/12/1996 Phường Sa Huỳnh, tỉnh Quảng Ngãi 051196001315 Giáo viên V.07.04.32 Trường THCS
Đức Phổ 

42 Đỗ Anh Tuấn 03/11/1983 Phường Đức Phổ, Tỉnh Quảng Ngãi 051083006856 Giáo viên V.07.04.32 Trường THCS
Đức Phổ 

43 Đỗ Như Khánh 01/01/1991 Phường Đức Phổ, Tỉnh Quảng Ngãi 051091000978 Giáo viên V.07.04.32 Trường THCS
Đức Phổ 

44 Phạm Thị Ngọc Thiện 20/06/1994 Phường Đức Phổ, Tỉnh Quảng Ngãi 051194014881 Giáo viên V.07.04.32 Trường THCS
Đức Phổ 

45 Huỳnh Tấn Bi 10/07/1996 Phường Trà Câu - Tỉnh Quảng Ngãi 051096013414 Giáo viên V.07.04.32 Trường THCS
Đức Phổ 

46 Huỳnh Thị Ngọc Lan 06/03/1986 Phường Đức Phổ - Tỉnh Quảng Ngãi 051186006611 Giáo viên V.07.04.32 Trường THCS
Đức Phổ 

47 Hoàng Lan Phương 26/08/1985 Xã Tân Gianh - Tỉnh Quảng Trị 044185005598 Giáo viên V.07.04.32 Trường THCS
Đức Phổ

48 Nguyễn Thị Thanh Bình 12/06/1979 Phường Trà Câu - Tỉnh Quảng Ngãi 051179004140 Giáo viên V.07.04.31 Trường THCS
Đức Phổ

49 Trần Thị Tâm 02/12/1989 Xã Khánh Cường - Tỉnh Quảng Ngãi 051189000864 Giáo viên V.07.04.32 Trường THCS
Đức Phổ
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50 Huỳnh Thị Phương Liên 26/04/1977 Phường Đức Phổ - Tỉnh Quảng Ngãi 051177003998 Giáo viên V.07.04.31 Trường THCS
Đức Phổ 

51 Lê Thị Vân Anh 02/02/1979 Xã Lân Phong- Tỉnh Quảng Ngãi 051179001516 Giáo viên V.07.04.32 Trường THCS
Đức Phổ

52 Lê Thị Thu Cẩm 26/03/1985 Phường Đức Phổ - Tỉnh Quảng Ngãi 051185000968 Giáo viên V.07.04.31 Trường THCS
Đức Phổ

53 Lê Thị Phương Linh 20/04/1983 Phường Đức Phổ - Tỉnh Quảng Ngãi 051183014437 Tổ trưởng
chuyên môn V.07.04.31 Trường THCS

Đức Phổ

54 Nguyễn Tin 20/03/1988 Phường Đức Phổ- Tỉnh Quảng Ngái 051088003023 Giáo viên V.07.04.32 Trường THCS
Đức Phổ

55 Nguyễn Thanh Hằng 20/06/1995 Xã Nghĩa Giang - Tỉnh Quảng Ngãi 051195017228 Giáo viên V.07.04.32 Trường THCS Đức
Phổ 

Trường THCS
Đức Phổ

56 Nguyễn Thị Sương 20/08/1990 Xã Vạn Tường - Tỉnh Quảng Ngãi 051190013522 Nhân viên V.08.03.07 Trường THCS Đức
Phổ 

Trường THCS
Đức Phổ

57 Đoàn Thanh Lai 16/02/1977 Phường Trà Câu - Tỉnh Quảng Ngãi 051077000706 Giáo vien V.07.04.31 Trường THCS Đức
Phổ 

Trường THCS
Đức Phổ

58 Thái Thị Lực 02/03/1978 Phường Đức Phổ - tỉnh Quảng Ngãi 051178016146 Giáo viên V.07.04.32 Trường THCS Đức
Phổ 

Trường THCS
Đức Phổ

59 Bùi Văn Cư 29/03/1978 Phường Đức Phổ - tỉnh Quảng Ngãi 051078001357 Giáo viên V.07.04.32 Trường THCS Đức
Phổ 

Trường THCS
Đức Phổ

60 Đinh Thị Bảo Yến 03/03/1992 Xã Minh Hoá -tỉnh Quảng Trị 044192006505 Giáo viên V.07.04.32 Trường THCS Đức
Phổ 

Trường THCS
Đức Phổ

61 Thái Thị Oanh 11/04/1980 Phường Ngũ hàn Sơn - TP Đà Nẵng 051180001368 Giáo viên V.07.04.31 Trường THCS Đức
Phổ 

Trường THCS
Đức Phổ

Trường THCS Nguyễn
Nghiêm 66

1 VÕ THỊ THANH SƯƠNG 02/12/1978  Phường Đức Phổ Tỉnh Quảng Ngãi 051178001555 Hiệu trưởng V.07.04.30 Trường THCS
Nguyễn Nghiêm

2 NGUYỄN MẠNH CUNG 31/08/1988 Xã Vệ Giang Tỉnh Quảng Ngãi 051088010303 Phó Hiệu
trưởng V.07.04.31 Trường THCS

Nguyễn Nghiêm

3 NGUYỄN HỮU HÙNG 12/02/1980 Xã Trường Giang Tỉnh Quảng Ngãi 051080000678 Tổ trưởng
chuyên môn V.07.04.31 Trường THCS

Nguyễn Nghiêm

4 HUỲNH NGỌC TUẤN 24/04/1985  Xã Nguyễn Nghiêm Tỉnh Quảng Ngãi 051085016832 Phó Hiệu
trưởng V.07.04.32 Trường THCS

Nguyễn Nghiêm

5 NGUYỄN THỊ YẾN LY 24/12/1985  Phường Đức Phổ Tỉnh Quảng Ngãi 051185016572 Tổ phó chuyên
môn V.07.04.31 Trường THCS

Nguyễn Nghiêm

6 VÕ THỊ TRÀ GIANG 23/10/1976 Xã Khánh Cường Tỉnh Quảng Ngãi 051176017380 Tổ trưởng
chuyên môn V.07.04.31 Trường THCS

Nguyễn Nghiêm

7 LÊ TUẤN VĨ 05/04/1998  Xã Vệ Giang Tỉnh Quảng Ngãi 051098001288 Giáo viên V.07.04.32 Trường THCS
Nguyễn Nghiêm

8 NGUYỄN THỊ MỸ DIỄM 26/01/1994 Phường Đức Phổ Tỉnh Quảng Ngãi 051194015215 Giáo viên V.07.04.32 Trường THCS
Nguyễn Nghiêm

9 Nguyễn Thị Yến Trâm 19/08/1995  Xã Khánh Cường Tỉnh Quảng Ngãi 051195003956 Giáo viên V.07.04.32 Trường THCS
Nguyễn Nghiêm

10 Nguyễn Thị Kiều Oanh 20/11/1995  Phường Đức Phổ Tỉnh Quảng Ngãi 051195005226 Giáo viên V.07.04.32 Trường THCS
Nguyễn Nghiêm

11 Phạm Thị Tân 05/12/1996  Phường Trà Câu Tỉnh Quảng Ngãi 051196002017 Giáo viên V.07.04.32 Trường THCS
Nguyễn Nghiêm

12 PHẠM HỒNG KỲ CHÂU 24/06/1997 Phường Nghĩa Lộ Tỉnh Quảng Ngãi 051197000372 Giáo viên V.07.04.32 Trường THCS
Nguyễn Nghiêm

13 NGUYỄN ĐỨC THÔNG 21/10/1982  Phường Trà Câu Tỉnh Quảng Ngãi 051082014147 Giáo viên V.07.04.12 Trường THCS
Nguyễn Nghiêm

14 LÊ THỊ THANH THÚY 10/04/1987  Xã Khánh Cường Tỉnh Quảng Ngãi 051187012585 Kế toán 6031 Trường THCS
Nguyễn Nghiêm

15 HUỲNH THỊ HOÀI NHÂN 20/07/1982  Phường Đức Phổ Tỉnh Quảng Ngãi 051182004119 Văn thư 6032 Trường THCS
Nguyễn Nghiêm

16 HOÀNG THỊ LAM 14/01/1981  Phường Đức Phổ Tỉnh Quảng Ngãi 051181014445 Giáo viên V.07.04.31 Trường THCS
Nguyễn Nghiêm

17 NGUYỄN VĂN CHIỂU 07/09/1970 TDP 3 Phường Đức Phổ Tỉnh Quảng Ngãi 0510700022342 Giáo viên V.07.04.31 Trường THCS
Nguyễn Nghiêm

18 NGUYỄN THỊ PHÚC 29/09/1982  Phường Đức Phổ Tỉnh Quảng Ngãi 052182012337 Giáo viên V.07.04.31 Trường THCS
Nguyễn Nghiêm

19 NGUYỄN THỊ ÁNH HOA 15/12/1984 Phường Đức Phổ- Tỉnh Quảng Ngãi 051184010330 Giáo viên V.07.04.31 Trường THCS
Nguyễn Nghiêm

20 NGUYỄN THÀNH PHÁT 01/06/1988 Phường Đức Phổ Tỉnh Quảng Ngãi 051088011889 Giáo viên V.07.04.31 Trường THCS
Nguyễn Nghiêm
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21 NGUYỄN THỊ HIỀN 10/09/1978  Phường Đức Phổ Tỉnh Quảng Ngãi 051178013843 Giáo viên V.07.04.31 Trường THCS
Nguyễn Nghiêm

22 VÕ THỊ QUỲNH DAO 28/05/1980  Phường Đức Phổ Tỉnh Quảng Ngãi 051180012100 Tổ trưởng
chuyên môn V.07.04.31 Trường THCS

Nguyễn Nghiêm

23 ĐỖ THỊ BÍCH TUYỀN 18/10/1983  Phường Đức Phổ Tỉnh Quảng Ngãi 051183001500 Giáo viên V.07.04.31 Trường THCS
Nguyễn Nghiêm

24 PHẠM VĂN QUANG 10/10/1970  Phường Đức Phổ Tỉnh Quảng Ngãi 051070017804 Giáo viên V.07.04.31 Trường THCS
Nguyễn Nghiêm

25 LÊ THỊ PHƯƠNG ANH 10/02/1976  Xã An Phú Tỉnh Quảng Ngãi 051176013854 Tổ trưởng
chuyên môn V.07.04.31 Trường THCS

Nguyễn Nghiêm

26 LÊ THỊ XUÂN THỦY 18/04/1983  Xã Vạn Tường Tỉnh Quảng Ngãi 051183006858 Giáo viên V.07.04.31 Trường THCS
Nguyễn Nghiêm

27 ĐOÀN THỊ QUÝ THÙY 30/10/1980  Phường Trà Câu Tỉnh Quảng Ngãi 051180007886 Giáo viên V.07.04.31 Trường THCS
Nguyễn Nghiêm

28 VÕ THỊ PHƯƠNG TRANG 02/02/1980 Xã Đông Trà Bồng Tỉnh Quảng Ngãi 051180015164 Giáo viên V.07.04.31 Trường THCS
Nguyễn Nghiêm

29 NGUYỄN THỊ XUÂN ANH 03/08/1979  Phường Đức Phổ Tỉnh Quảng Ngãi 051179011770 Giáo viên V.07.04.31 Trường THCS
Nguyễn Nghiêm

30 NGUYỄN THỊ MINH
HƯỜNG 27/10/1982  Phường Sa Huỳnh Tỉnh Quảng Ngãi 051182012989 Giáo viên V.07.04.31 Trường THCS

Nguyễn Nghiêm

31 HUỲNH THỊ MINH THƯ 26/06/1988 Xã Vạn Tường Tỉnh Quảng Ngãi 051188013728 Tổ trưởng
chuyên môn V.07.04.31 Trường THCS

Nguyễn Nghiêm

32 PHAN THỊ MÙA 23/03/1987 Xã Vạn Tường Tỉnh Quảng Ngãi 051187009683 Giáo viên V.07.04.31 Trường THCS
Nguyễn Nghiêm

33 NGUYỄN THỊ XUÂN TRÂM 22/06/1982  Phường Trà Câu Tỉnh Quảng Ngãi 051182003887 Giáo viên V.07.04.31 Trường THCS
Nguyễn Nghiêm

34 NGUYỄN THỊ HIỀN MINH 24/11/1978 Xã Nguyễn Nghiêm Tỉnh Quảng Ngãi 051178012845 Giáo viên V.07.04.31 Trường THCS
Nguyễn Nghiêm

35 TIÊU THỊ ÁNH TUYẾT 10/12/1991  Xã Phước Giang Tỉnh Quảng Ngãi 051191011457 Giáo viên V.07.04.31 Trường THCS
Nguyễn Nghiêm

36 TRƯƠNG THỊ THU HẰNG 01/03/1975 Phường Đức Phổ Tỉnh Quảng Ngãi 051175000979 Giáo viên V.07.04.12 Trường THCS
Nguyễn Nghiêm

37 NGUYỄN THỊ ĐẠT 19/09/1976  Phường Đức Phổ Tỉnh Quảng Ngãi 051176017216 Tổ phó chuyên
môn V.07.04.32 Trường THCS

Nguyễn Nghiêm

38 TRẦN THỊ KIỀU OANH 17/08/1981  Xã Tịnh Khê Tỉnh Quảng Ngãi 051181011144 Giáo viên V.07.04.32 Trường THCS
Nguyễn Nghiêm

39 ĐẶNG THỊ MỸ DIỄM 10/12/1980 Phường Trà Câu Tỉnh Quảng Ngãi 051180008407 Giáo viên V.07.04.32 Trường THCS
Nguyễn Nghiêm

40 NGUYỄN THÀNH CÔNG 10/07/1991  Phường Đức Phổ Tỉnh Quảng Ngãi 051091004428 Tổ trưởng
chuyên môn V.07.04.12 Trường THCS

Nguyễn Nghiêm

41 THẠCH HOÀNG DUNG 03/02/1972  Phường Đức Phổ Tỉnh Quảng Ngãi 051172008579 Giáo viên V.07.04.32 Trường THCS
Nguyễn Nghiêm

42 TRẦN THỊ YẾN LY 16/10/1982  Phường Trà Câu Tỉnh Quảng Ngãi 051182001448 Giáo viên V.07.04.32 Trường THCS
Nguyễn Nghiêm

43 NGUYỄN TUẤN ANH 30/10/1970  Phường Trà Câu Tỉnh Quảng Ngãi 051070020622 Giáo viên V.07.04.11 Trường THCS
Nguyễn Nghiêm

44 LƯƠNG SƠN TỚI 28/07/1996 Xã Khánh Cường Tỉnh Quảng Ngãi 051096012835 Giáo viên V.07.04.32 Trường THCS
Nguyễn Nghiêm

45 TRÀ THẾ LUÂN 21/05/1991 Xã Khánh Cường Tỉnh Quảng Ngãi 051091010148 Giáo viên V.07.04.32 Trường THCS
Nguyễn Nghiêm

46 HUỲNH THỊ MINH TRINH 20/07/1979  Phường Đức Phổ Tỉnh Quảng Ngãi 051179007465 Giáo viên V.07.04.32 Trường THCS
Nguyễn Nghiêm

47 NGUYỄN THỊ THÙY
QUYÊN 03/05/1990  Phường Đức Phổ Tỉnh Quảng Ngãi 051190006954 Giáo viên V.07.04.32 Trường THCS

Nguyễn Nghiêm

48 HUỲNH THỊ NGỌC BÍCH 15/05/1991 Phường Trà Câu Tỉnh Quảng Ngãi 051191001334 Tổ phó chuyên
môn V.07.04.32 Trường THCS

Nguyễn Nghiêm

49 PHẠM THỊ MINH ÁNH 08/09/1991 Phường Trà Câu Tỉnh Quảng Ngãi 051191001472 Giáo viên V.07.04.32 Trường THCS
Nguyễn Nghiêm

50 HUỲNH THỊ MINH TIỀN 11/09/1991 Phường Đức Phổ Tỉnh Quảng Ngãi 051191003367 Giáo viên V.07.04.32 Trường THCS
Nguyễn Nghiêm

51 BÙI THỊ MINH KIỀU 27/10/1993 TDP Thuận An Phường Đức Phổ Tỉnh Quảng Ngãi 051193002873 Giáo viên V.07.04.32 Trường THCS
Nguyễn Nghiêm

52 NGUYỄN THỊ TRẦM 26/04/1995  Xã Khánh Cường Tỉnh Quảng Ngãi 051195000770 Tổ phó chuyên
môn V.07.04.32 Trường THCS

Nguyễn Nghiêm

53 DƯƠNG THỊ THÚY KIỀU 26/01/1995 Xã An Phú Tỉnh Quảng Ngãi 051195001391 Giáo viên V.07.04.32 Trường THCS
Nguyễn Nghiêm
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54 NGUYỄN THỊ BÍCH THU 07/10/1988  Xã Khánh Cường Tỉnh Quảng Ngãi 051188015831 Tổ phó chuyên
môn V.07.04.32 Trường THCS

Nguyễn Nghiêm

55 ĐỖ THỊ MỸ 16/04/1991 Phường Đức Phổ Tỉnh Quảng Ngãi 051191011516 Giáo viên V.07.04.12 Trường THCS
Nguyễn Nghiêm

56 NGUYỄN THỊ THO 04/01/1993 Phường Đức Phổ Tỉnh Quảng Ngãi 051193005509 Giáo viên V.07.04.32 Trường THCS
Nguyễn Nghiêm

57 VÕ THỊ QUÝ LỘC 06/12/1994 Phường Đức Phổ Tỉnh Quảng Ngãi 051194016864 Giáo viên V.07.04.32 Trường THCS
Nguyễn Nghiêm

58 NGUYỄN THỊ ÁNH 15/10/1983  Phường Đức Phổ Tỉnh Quảng Ngãi 051183008701 Giáo viên V.07.04.32 Trường THCS
Nguyễn Nghiêm

59 NGUYỄN THỊ NGỌC DIỄM
HẰNG 25/07/1992  Phường Đức Phổ Tỉnh Quảng Ngãi 051192017522 Giáo viên V.07.04.32 Trường THCS

Nguyễn Nghiêm

60 TRẦN VĂN THỨC 26/08/1982 Xã Khánh Cường Tỉnh Quảng Ngãi 051082001064 Giáo viên V.07.04.32 Trường THCS
Nguyễn Nghiêm

61 NGUYỄN THỊ MINH THƯ 12/08/1985  Phường Đức Phổ Tỉnh Quảng Ngãi 051185001436 Giáo viên V.07.04.32 Trường THCS
Nguyễn Nghiêm

62 TÔ VĂN LƯƠNG 05/09/1978 Phường Đức Phổ Tỉnh Quảng Ngãi 051078009735 Giáo viên V.07.04.32 Trường THCS
Nguyễn Nghiêm

63 VÕ NGỌC QUÊ 12/10/1982 Xã Lân Phong Tỉnh Quảng Ngãi 051082007683 Giáo viên V.07.04.32 Trường THCS
Nguyễn Nghiêm

64 ĐÀO THỊ VƯƠNG THẢO 24/03/1993 Phường Tam Kỳ Thành phố Đà Nẵng 049193015200 Y tế V.08.03.07 Trường THCS
Nguyễn Nghiêm

65 PHẠM THỊ TỐ LINH 06/09/1985 Phường Trà Câu Tỉnh Quảng Ngãi 051185003138 Thư viện 1005 Trường THCS
Nguyễn Nghiêm

66 VÕ HOÀNG TRIỆU 27/07/1991  Phường Đức Phổ Tỉnh Quảng Ngãi 051091018202 Giáo viên V.07.04.32 Trường THCS
Nguyễn Nghiêm Mới chuyển về

Ban Quản lý Dự án đầu tư
xây dựng

5

1 Lê Văn Quang 28/9/1990 Phường Đức Phổ - tỉnh Quảng Ngãi 051090018369 Phó Giám đốc V.04.02.06
Ban Quản lý dự án

đầu tư xây dựng
phường Đức Phổ

UBND phường
Đức Phổ

2 Trần Thị Liên Hoa 12/12/1976 Phường Trà Câu - tỉnh Quảng Ngãi 051176000932 Phụ trách kế
toán 06.031

Ban Quản lý dự án
đầu tư xây dựng
phường Đức Phổ

UBND phường
Đức Phổ

3 Trần Quý Sang 11/08/1991 Xã Khánh Cường - tỉnh Quảng Ngãi 051091012682 Viên chức V.04.02.06
Ban Quản lý dự án

đầu tư xây dựng
phường Đức Phổ

UBND phường
Đức Phổ

4 Trần Thạch Lam 09/10/1988 Phường Đức Phổ - tỉnh Quảng Ngãi 051088000909 Viên chức 01.003
Ban Quản lý dự án

đầu tư xây dựng
phường Đức Phổ

UBND phường
Đức Phổ

5 Phan Thị Thu Thủy 16/01/1989 Phường Sa Huỳnh - tỉnh Quảng Ngãi 051189005734 Viên chức 01.003
Ban Quản lý dự án

đầu tư xây dựng
phường Đức Phổ

UBND phường
Đức Phổ

Tổng cộng 455
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